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LỜI M Ở ĐẦU 

---O0O--- 

         1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Trong những năm vừa qua, số lượng các DNNVV không ngừng tăng lên và 

ñang dần khẳng ñịnh vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hàng năm các 

DNNVV ñóng góp khoảng hơn 40% GDP và chiếm 98% tỷ trọng số lượng các DN 

trong nền kinh tế. Đây là khu vực ñược ñánh giá là rất có tiềm năng phát triển kinh 

tế.  

Trong quá trình phát triển kinh tế, DNNVV ñóng một vai trò hết sức quan 

trọng ñối với nền kinh tế của một quốc gia, ñặc biệt là ñối với các nước ñang phát 

triển như Việt Nam. Chính vì vậy Chính Phủ nước ta ñã có rất nhiều chính sách ưu 

ñãi ñối với các DNNVV nhằm thúc ñẩy thành phần kinh tế này phát triển, nâng cao 

hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.  

Nhận thức ñược ñiều này, trong thời gian qua các NHTM ñã chú trọng quan 

tâm ñến các DN này. Nhất là khi môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng càng 

trở nên khốc liệt thì việc nhắm tới các DNNVV như là một ñối tượng khách hàng 

ñầy tiềm năng và là chiến lược phát triển tất yếu của các NHTM. Tuy nhiên việc 

tiếp cận với nguồn vốn ñể tiến hành các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các 

DNNVV còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế ñồng thời chất lượng tín dụng ñối với 

các DNNVV chưa hiệu quả. Chính vì thế hoạt ñộng tín dụng ñối với loại hình DN 

này của các NHTM cần ñược cải thiện và chú ý nhằm tăng tính hiệu quả của việc sử 

dụng vốn và kích thích các DN hoạt ñộng ñược hiệu quả cao. 

 Vì nhận thấy sự cần thiết của vấn ñề mang tính thời sự này, người viết ñã lựa 

chọn ñề tài nghiên cứu: “Gi ải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ñối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông” cho 

luận văn thạc sĩ kinh tế của mình. Dựa trên các cơ sở căn cứ khoa học, tham khảo 

kinh nghiệm của các NHTM trong nước và trên thế giới cũng như từ thực trạng 
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hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV tại OCB, luận văn xin ñề xuất một số giải 

pháp và kiến nghị nhằm giải quyết vấn ñề  này. 

         2. Mục ñích nghiên cứu của luận văn 

Nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về DNNVV, tín dụng ngân hàng và 

chất lượng tín dụng ñối với các DNNVV của NHTM, xác ñịnh sự cần thiết của việc 

nâng cao chất lượng tín dụng ñối với DNNVV của NHTM. 

Nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng ñối với DNNVV của OCB từ năm 

2008 ñến năm 2010, qua ñó rút ra những mặt ñạt ñược cũng như những tồn tại cần 

giải quyết. 

Thiết lập các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ñối với DNNVV tại 

OCB. 

        3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chất lượng tín dụng ñối với DNNVV tại 

OCB thông qua các chỉ tiêu ñịnh tính và ñịnh lượng (phản ánh nhóm chỉ tiêu về 

tăng trưởng tín dụng, nhóm chỉ tiêu về nợ có TSĐB, nhóm chỉ tiêu về nợ xấu, nhóm 

chỉ tiêu về lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng). Ngoài ra luận văn cũng ñề cập ñến 

những nhân tố tạo thành cũng như ảnh hưởng trực tiếp ñến chất lượng tín dụng ñối 

với DNNVV. 

Phạm vi nghiên cứu luận văn: Tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng ñối 

với DNNVV của OCB từ năm 2008 ñến năm 2010 thông qua một số chỉ tiêu tài 

chính cơ bản.  
 

         4.  Phương pháp nghiên cứu 
 

Trên cơ sở nghiên cứu, thu thập thông tin và số liệu có liên quan phản ánh 

thực trạng hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV tại OCB, trong quá trình thực hiện 

luận văn, người viết sử dụng tổng hợp các phương pháp thống kê, phân tích, tổng 

hợp và so sánh ñể làm rõ nội dung nghiên cứu mà ñề tài ñặt ra. 
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   5. Kết cấu của luận văn 
 

Luận văn ñược chia làm 3 chương: 
 

Chương 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng ñối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa.   

Chương 2:  Thực trạng về chất lượng tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông.  

Chương 3:   Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ñối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần 

Phương Đông. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI V ỚI DOANH NGHI ỆP 

NHỎ VÀ VỪA 

 

         1.1 Tổng quan về DNNVV 

         1.1.1  Khái niệm DNNVV 

Muốn hiểu DNNVV là gì trước hết ta cần tìm hiểu thế nào là DN.  

Theo luật DN năm 2005: DN là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản 

riêng, có trụ sở ổn ñịnh ñược ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật nhằm 

mục ñích thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh.  

Các loại hình DN trong nền kinh tế thị trường rất ña dạng và phong phú, trong 

ñó nếu phân loại dựa theo quy mô có thể chia DN thành DN lớn và DNNVV. 

Tại Vi ệt Nam, theo nghị ñịnh về trợ giúp phát triển DNNVV số 56/2009/NĐ-

CP thay thế cho nghị ñịnh số 90/2001/NĐ-CP, trong ñó ñiều 3 của nghị ñịnh này ñã 

ñịnh nghĩa DNNVV như sau: “DNNVV là cơ sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh pháp luật, ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô 

tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh trong 

bảng cân ñối kế toán của DN) hoặc số lao ñộng bình quân năm trong ñó tổng 

nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên” 

Việc phân loại DNNVV có thể dựa vào các tiêu chuẩn có thể ñịnh lượng ñược 

(doanh số, nhân công, vốn) cũng như các phân loại khác dựa vào phân tích các ñặc 

ñiểm liên quan ñến DN như vấn ñề sở hữu, chiến lược, mục tiêu của nhà ñiều hành, 

cấu trúc tổ chức, quan hệ với thị trường. 
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         1.1.1.1  Phân loại theo tiếp cận ñịnh lượng 

Việc phân loại này thường ñược căn cứ vào các tiêu thức như số lượng lao 

ñộng, vốn hay tài sản, doanh thu, lợi nhuận ñể phân loại. Đa số các quốc gia ñều sử 

dụng tiêu thức số lao ñộng. 

Theo quan niệm của khối EU, DNNVV ñược phân loại như bảng 1.1: 

Bảng 1.1: Phân loại các DNNVV theo khối EU 
 

Loại DN Số nhân công 
Doanh số 

(tri ệu Euro) 

Hoặc Tổng tài sản 

(tri ệu Euro) 

Vừa <250 50 43 

Nhỏ <50 10 10 

Siêu nhỏ <10 2 2 
 

(Nguồn :Báo cáo thống kê của cuc SME) 

Tuy nhiên việc phân loại chỉ mang tính tương ñối, do quá trình phân loại còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình ñộ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, tính 

chất ngành nghề, trình ñộ phát triển của DN, sự khác biệt giữa các vùng trong một 

quốc gia, từng giai ñoạn phát triển của nền kinh tế. Mỗi một yếu tố ñều có một ý 

nghĩa, tùy theo quan ñiểm và ñiều kiện cụ thể mà mỗi quốc gia có một sự phân loại 

riêng. 

        1.1.1.2  Phân loại theo tiếp cận ñịnh tính 

Phân loại tiếp cận ñịnh tính nhằm khắc phục nhược ñiểm của phân loại ñịnh 

lượng bằng cách nghiên cứu các quan hệ của DN với môi trường kinh doanh. Do 

vậy, tiếp cận này nghiêng về quản trị và cấu trúc tổ chức DN hơn bao gồm các vấn 

ñề sau: 

� Vấn ñề sở hữu 

Các DNNVV ñược tạo lập khá dễ dàng, có thể quản lý theo quy mô hộ gia 

ñình, hoặc quan hệ bạn bè. Để thành lập một DNNVV chỉ cần một số vốn ñầu tư 

ban ñầu không lớn. Hình thức sở hữu ban ñầu lại có thể ảnh hưởng ñến cách tổ chức 

và sự phát triển của DN. Chẳng hạn, các DNNVV mang tính cách gia ñình chắc 
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chắn sẽ có phương cách tổ chức và quản lý khác với một công ty cổ phần mà các cổ 

ñông góp vốn không nhất thiết phải là những người thân thuộc. 

� Chiến lược/mục tiêu 

Nhiều nghiên cứu cho thấy các chiến lược thực thi của các nhà lãnh ñạo 

các DNNVV nhằm bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách giữ tính ñộc lập và tự chủ 

cho DN. Ngay cả mục tiêu lợi nhuận cũng không hẳn giống nhau giữa các DN lớn 

và các DNNVV. Các lý do có thể kể ra như sau: 

� Về mặt lợi nhuận, các DN lớn quan tâm ñến các chiến lược dài hạn, 

trong khi các DNNVV quan tâm ñến các chính sách ngắn hạn hơn. 

� Mục tiêu của các chủ/lãnh ñạo DNNVV không phải ñể gia tăng giá trị 

DN mà là gia tăng gia sản và nhận các quyền lợi cá nhân của họ. 

� Tăng trưởng và phát triển 

Lý thuyết về vòng ñời DN cho rằng mọi DN gần như ñều theo một quá 

trình tiến triển giống nhau: mới sinh ra với quy mô nhỏ, sau khi ñã trải qua các giai 

ñoạn khác nhau ñể trở thành các DN lớn, miễn là chúng không bị ñào thải giữa 

chừng. Theo Julien (1994), lý thuyết này ñã ñặt ra các vấn ñề cần phân tích. Một 

mặt, gần như các DNNVV không hướng ñến chiến lược tăng trưởng. Mặt khác, lĩnh 

vực hoạt ñộng, thị trường, hoàn cảnh cũng ảnh hưởng ñến quá trình phát triển của 

DNNVV. Ngoài ra, DNNVV khó có thể trả lương cao cho người lao ñộng, ñặc biệt 

là tìm kiếm nhân tài ñể phục vụ cho công tác ñiều hành, quản lý so với các DN lớn 

� Loại hình hoạt ñộng và thị trường 

Tiêu chí này quan tâm ñến các mối quan hệ giữa hành vi chủ DN - nhà ñiều 

hành DNNVV, lĩnh vực hoạt ñộng của họ, sản phẩm làm ra, công nghệ sử dụng và 

mối quan hệ với các DN khác, ñặc biệt là các DN lớn. So với các DN lớn thì 

DNNVV thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận 

công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý tiên tiến. Vì thế các DNNVV thường quan 

tâm ñến thị trường truyền thống và những khách hàng thường xuyên của mình, ít 

quan tâm ñến việc củng cố, mở rộng thị trường mới. 
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DNNVV có ưu thế là linh hoạt, cơ cấu ngành nghề ña dạng, ñáp ứng ñược 

nhiều nhu cầu của thị trường nhưng do khả năng hạn chế, DNNVV dễ bị tác ñộng 

của môi trường vĩ mô như tình trạng suy thoái, lạm phát, giá dầu mỏ tăng cao… 

trong nền kinh tế, làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DNNVV. 

             1.1.2 DNNVV tại Vi ệt Nam  

             1.1.2.1 Tiêu chí xác ñịnh DNNVV tại Vi ệt Nam 

 Theo nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV thì tiêu chí 

xác ñịnh DNNVV cụ thể như sau: 

Bảng 1.2: Tiêu chí xác ñịnh DNNVV tại Việt Nam 
 

DN siêu 

nhỏ 
DN nhỏ DN vừa  

Ngành 

nghề 
Số lao 

ñộng 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

ñộng 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

ñộng 

I. Nông, 

lâm nghiệp 

và thủy sản 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ ñồng 

trở xuống 

Từ trên 10 

người ñến 

200 người 

Từ trên 20 

tỷ ñồng 

ñến 100 tỷ 

ñồng 

Từ trên 200 

người ñến 

300 người 

II. Công 

nghiệp và 

xây dựng 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ ñồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người ñến 

200 người 

từ trên 20 

tỷ ñồng 

ñến 100 tỷ 

ñồng 

từ trên 200 

người ñến 

300 người 

III. Thương 

mại và dịch 

vụ 

10 người 

trở xuống 

10 tỷ ñồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người ñến 

50 người 

từ trên 10 

tỷ ñồng 

ñến 50 tỷ 

ñồng 

từ trên 50 

người ñến 

100 người 

 

(Nguồn: Nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP) 
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 Theo nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP thì DNNVV ñược phân chia dựa theo các 

tiêu chí: quy mô về vốn, quy mô về số lao ñộng và khu vực kinh tế, trong ñó quy 

mô về nguồn vốn ñược chú trọng và ñây cũng là sự bất hợp lý trong cách phân loại 

mới này.  

 
           1.1.2.2 Đặc ñiểm của DNNVV tại Vi ệt Nam 

Đặc ñiểm hoạt ñộng của các DNNVV là mối quan tâm của các NHTM vì 

ñây là ñối tượng khách hàng có vai trò quan trọng trong hoạt ñộng của các ngân 

hàng. Ta có thể tóm gọn những ñặc ñiểm của các DNNVV tại nước ta ở một số 

ñiểm như sau: 

� Tồn tại và phát tri ển ở hầu hết các lĩnh vực, các thành phần kinh tế 

DNNVV hoạt ñộng trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế: thương mại, 

dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp...và hoạt ñộng dưới mọi hình thức 

như: DN nhà nước, DN tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, DN 

có vốn ñầu tư nước ngoài và các cơ sở kinh tế cá thể. 

� Tính năng ñộng cao 

DNNVV có tính năng ñộng cao trước những thay ñổi của thị trường do 

các DNNVV có khả năng chuyển hướng kinh doanh và chuyển hướng mặt hàng 

nhanh. Mặt khác, do DNNVV tồn tại ở mọi thành phần kinh tế, sản phẩm của các 

DNNVV ña dạng phong phú nhưng số lượng không lớn nên chỉ cần không thích 

ứng ñược với nhu cầu của thị trường, với loại hình kinh tế - xã hội này thì nó sẽ dễ 

dàng hơn các DN có quy mô vốn lớn trong việc chuyển hướng sang loại hình khác 

cho phù hợp với thị trường. 

� Chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn 

DNNVV có vốn ñầu tư ban ñầu ít nên chu kỳ SXKD của DN thường 

ngắn dẫn ñến khả năng thu hồi vốn nhanh tạo ñiều kiện cho DN kinh doanh hiệu 

quả. 
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� Năng lực kinh doanh còn hạn chế 

Do ñặc ñiểm vốn hoạt ñộng nhỏ, thêm vào ñó khả năng tiếp cận các 

nguồn tài chính khác thấp nên các DNNVV thường gặp khó khăn trong việc mở 

rộng quy mô hoạt ñộng, triển khai các dự án lớn và ñầu tư sản xuất mới. 

Bên cạnh ñó, do quy mô vốn nhỏ nên các DNNVV không có ñiều kiện 

ñầu tư quá nhiều vào việc nâng cấp, ñổi mới máy móc, mua sắm thiết bị công nghệ 

tiên tiến, hiện ñại. DNNVV cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thâm 

nhập thị trường và phân phối sản phẩm do thiếu thông tin về thị trường, công tác 

marketing còn kém hiệu quả. Điều ñó làm cho các mặt hàng của DNNVV khó tiêu 

thụ trên thị trường. 

Những ñiều này ñã hạn chế khả năng chiếm lĩnh thị trường, cũng như 

việc phát triển DN, dẫn ñến sức cạnh tranh của các DNNVV thường thấp.     

� Trình ñộ lao ñộng và năng lực quản lý còn thấp  

Trình ñộ và tay nghề của người lao ñộng, ñội ngũ quản lý trong các 

DNNVV cũng là một trong các vấn ñề bức xúc hiện nay. Tình trạng trên là do 

nguồn vốn hạn hẹp, các DNNVV khó có thể chiêu mộ ñược lực lượng lao ñộng và 

quản lý giỏi, có tay nghề. Lực lượng lao ñộng chủ yếu là lao ñộng phổ thông, ít 

ñược ñào tạo tay nghề và thiếu kỹ năng, ñồng thời cũng ít ñược chủ DN quan tâm 

ñào tạo và ñào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề trong khi chất lượng nguồn lao ñộng 

có ý nghĩa quan trọng ñối với sự tồn tại và phát triển của DN. Bên cạnh ñó, kỹ năng 

của nhà lãnh ñạo DN cũng còn hạn chế, số lượng DNNVV có chủ DN, giám ñốc 

giỏi, trình ñộ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt chưa nhiều. 

           1.1.2.3 Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế Việt Nam 

Sự tồn tại của DNNVV trong nền kinh tế là một tất yếu khách quan ñối với 

quốc gia ñang phát triển như Việt Nam. Chiếm ñến 98% số lượng DN cá thể, 

DNNVV có vai trò hết sức quan trọng ñối với sự phát triển của ñất nước như sau 

� Thúc ñẩy kinh tế tăng trưởng và tăng thu nhập quốc dân. 

            Do quy mô nhỏ và vừa nên các DNNVV có thể ñặt văn phòng làm việc, nhà 

xưởng ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, ở cả những nơi cơ sở hạ tầng chưa phát triển 
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nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, phát triển kinh tế ñịa phương. 

Quy mô hoạt ñộng cũng như trình ñộ công nghệ của các DN này rất thích hợp với 

những ngành cần nhiều lao ñộng thủ công như ngành chế biến thủy-hải sản, may 

mặc, da giày mà ñây lại là những ngành ñem lại nhiều kim ngạch xuất khẩu cho cả 

nước. Đặc biệt ñối với ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống, ngành mà việc sử 

dụng các công nghệ hiện ñại và sản xuất hàng loạt là rất khó khăn, thêm vào ñó việc 

phân bổ rải rác ở khắp các vùng nông thôn, thì các DNNVV ñóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc thu gom, tiêu thụ sản phẩm không chỉ với thị trường trong 

nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. 

           Bên cạnh ñó do lợi thế của mình, các DNNVV  rất thích hợp với khu vực 

kinh doanh-thương mại dịch vụ bán lẻ. Trong khi ñó các DN lớn khó có thể tổ chức 

ñược mạng lưới bán lẻ ñể tiêu thụ hàng hóa của mình mà phải thông qua mạng lưới 

bản lẻ của DNNVV. Chính vì vậy, các DNNVV ñáp ứng ñược nhu cầu của người 

tiêu dùng kể cả ở những nơi xa xôi, cơ sở hạ tầng thấp kém một cách nhanh chóng 

thuận tiện, do ñó mà rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa các vùng, góp phần làm 

cho nền kinh tế phát triển một cách ñồng ñều trên toàn lãnh thổ. 

   Thu hút ñược một lượng vốn nhàn rỗi trong dân, khai thác tận dụng ñược 

các tiềm năng thế mạnh của từng vùng, làm vệ tinh cho các DN lớn, DNNVV ñã 

ñóng góp một phần không nhỏ và sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

      DNNVV là một lực lượng kinh tế ñóng góp ñáng kể vào tổng sản lượng 

quốc nội. Số liệu thống kê tổng hợp ñược cho thấy, hàng năm DNNVV ñã ñóng góp 

hơn 40% vào GDP, chiếm tỷ trọng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 

ñóng góp gần 15% tổng thu ngân sách Nhà nước (Nguồn: Số liệu của Tổng Cục 

Thống Kê năm 2010). 

� Giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao ñộng.   

Các DNNVV thường hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản 

xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, xây dựng và giao thông vận tải lại thường 

sử dụng công nghệ lạc hậu, nửa cơ giới, nửa thủ công do vậy khả năng thu hút lao 
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ñộng của các DN này là rất lớn. Hiện DNNNV giải quyết việc làm khoảng 50% lao 

ñộng xã hội.  

Ở Việt Nam, hiện nay các DNNVV ñã ñóng một vai trò quan trọng trong 

việc thu hút lao ñộng nông nghiệp ở nông thôn trong các làng nghề truyền thống, 

nhờ ñó giảm ñược lượng lao ñộng ồ ạt ñổ lên thành phố trong lúc nông nhàn, hơn 

thế nữa là giữ gìn ñược bản sắc văn hóa dân tộc từ bao ñời của Việt Nam. 

� Giúp ổn ñịnh nền kinh tế  

                Ở phần lớn các nền kinh tế, các DNNVV là những nhà thầu phụ cho các 

DN lớn. DNNVV tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng vì các 

DN này thường chỉ chuyên sản xuất một vài chi tiết ñược dùng ñể lắp ráp thành một 

sản phẩm hoàn chỉnh. 

� Góp phần làm năng ñộng nền kinh tế trong cơ chế thị tr ường 

Việc phát triển không ngừng của các DNNVV tạo ra sự cạnh tranh không 

nhỏ giữa các DN kể cả với các DN lớn trong nền kinh tế. Trong một thị trường cạnh 

tranh, những sản phẩm sản xuất ra phải không ngừng nâng cao chất lượng nếu 

không muốn bị ñào thải. Mà DNNVV lại nhạy cảm với sự biến ñộng của thị trường 

ñồng thời có tính linh hoạt trong sản xuất, các sản phẩm sản xuất ra luôn bám sát 

với yêu cầu của thị trường với chi phí thấp. Đây là một thách thức rất lớn với những 

DN lớn, khiến cho các DN này khó có thể lũng ñoạn thị trường. Do ñó chính hoạt 

ñộng kinh doanh của các DNNVV làm cho nền kinh tế trở nên năng ñộng, linh hoạt 

hơn, lộ trình hội nhập với kinh tế thế giới cũng vì thế ñược rút ngắn hơn. 

� Góp phần vào ñô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

công nghiệp hoá 

Sự phát triển của các DNNVV ở nông thôn sẽ thu hút những người lao 

ñộng chưa có việc làm và có thể thu hút lượng lớn lao ñộng thời vụ vào hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh, rút dần lao ñộng làm nông nghiệp sang làm công nghiệp hoặc 

dịch vụ, nhưng vẫn sống tại ñịa phương, không phải di chuyển ñi xa. Đồng hành với 

nó là hình thành những khu vực khá tập trung các cơ sở công nghiệp và dịch vụ 
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ngay tại nông thôn, hình thành các ñô thị nhỏ ñan xen giữa những làng quê, thực 

hiện quá trình ñô thị hoá phi tập trung. 

� Gieo mầm tài năng quản trị kinh doanh 

Các DNNVV là nơi ñào tạo các nhà DN. Kinh doanh quy mô nhỏ sẽ là 

nơi ñào tạo, rèn luyện các nhà DN làm quen với môi trường kinh doanh. Bắt ñầu từ 

kinh doanh quy mô nhỏ và thông qua ñiều hành quản lý kinh doanh quy mô nhỏ và 

vừa, một số nhà DN sẽ trưởng thành. Các tài năng kinh doanh ñược phát hiện từ 

ñây. 

Như vậy, DNNVV giữ vai trò quan trọng trong việc thúc ñẩy nền kinh tế 

tăng trưởng, giải quyết việc làm cho người lao ñộng và góp phần vào việc thực 

hiện mục tiêu chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. 

      1.2 Tín dụng ngân hàng ñối với DNNVV 

      1.2.1  Khái niệm về tín dụng ngân hàng 

Căn cứ Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010 số 47/2010/QH12 do Quốc Hội 

ban hành thì Cấp Tín Dụng là việc thỏa thuận ñể tổ chức, cá nhân sử dụng một 

khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn 

trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh 

ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Tín dụng ngân hàng bao gồm ba nội 

dung sau: 

� Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử 

dụng. 

� Sự chuyển nhượng này chỉ mang tính tạm thời, trong một thời gian nhất ñịnh 

ñược ghi rõ trong hợp ñồng tín dụng. 

� Sự chuyển nhượng này có kèm chi phí, thể hiện ở lãi mà người vay vốn phải 

trả và các loại phí khác (nếu có). 

      1.2.2  Đặc ñiểm tín dụng ngân hàng ñối với các DNNVV 

 Xuất phát từ các ñặc ñiểm chung của các DNNVV là tình trạng không minh 

bạch về tài chính, vốn tự có thấp, khả năng tiếp cận thông tin và thị trường hạn chế, 

thiếu tài sản thế chấp, khả năng chống ñỡ rủi ro còn thấp nên các ngân hàng thường 
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có tâm lý thận trọng hơn khi cho vay các DNNVV vì rủi ro tín dụng là cao hơn 

nhiều so với khi cho vay các DN lớn. 

Các DNNVV thường có nhu cầu vay vốn ngân hàng ñể bổ sung vốn lưu ñộng, 

ñầu tư vào các dự án có quy mô nhỏ, vì tiềm lực tài chính cũng như khả năng quản 

lý chưa thực sự ñủ mạnh ñể ñảm nhiệm các dự án có quy mô lớn. 

      1.2.3 Vai trò của tín dụng DNNVV 

 Vốn tín dụng ngân hàng ñầu tư cho các DNNVV không những thúc ñẩy sự phát 

triển của khu vực kinh tế này mà thông qua ñó tác ñộng trở lại thúc ñẩy hệ thống 

ngân hàng, vì việc mở rộng cho vay ñối với DNNVV giúp cho các ngân hàng 

chuyển dịch cơ cấu ñầu tư hợp lý, tăng trưởng tín dụng, ña dạng hóa danh mục ñầu 

tư cho vay, phân tán rủi ro và nâng cao vị thế cạnh tranh. 

 Việc mở rộng cho vay các DNNVV cũng giúp cho nền kinh tế vận hành trôi 

chảy hơn. Bởi vì, các DNNVV có thể kịp thời bổ sung vốn ñể tiếp tục ñầu tư máy 

móc thiết bị, nắm bắt cơ hội chiếm lĩnh ưu thế cạnh tranh. 

 Việc cấp vốn tín dụng ngân hàng cho các DNNVV góp phần nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn của DN. Trong quá trình cấp tín dụng thì ngân hàng thực hiện kiểm 

soát trước, trong và sau khi giải ngân buộc DN phải sử dụng vốn ñúng mục ñích và 

hoạt ñộng kinh doanh có lợi nhuận ñể ñảm bảo trả nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng 

ñúng hạn. 

 Nguồn vốn vay ngân hàng ñược coi là ñòn bẩy tài chính giúp DNNVV tối ưu 

hóa cơ cấu vốn, ñạt chi phí sử dụng vốn thấp nhất, tiết kiệm chi phí. Các DNNVV 

thường có nguồn vốn hạn chế, nếu biết sử dụng 100% vốn tự có kết hợp thêm 

nguồn vốn vay với tỷ lệ hợp lý sẽ giúp tối ña hóa lợi nhuận cùng mức giá vốn bình 

quân rẻ nhất. 

       1.2.4  Phân loại các hình thức tín dụng ngân hàng dành cho DNNVV 

  Cùng với sự phát triển nhanh của các DNNVV, các NHTM luôn ñưa ra các 

hình thức tín dụng khác nhau và ña dạng tùy theo từng cách tiếp cận sau: 

� Căn cứ vào thời hạn cho vay 
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− Tín dụng ngắn hạn: là loại hình tín dụng có thời hạn không quá 12 

tháng ñược sử dụng ñể cho vay bổ sung vốn lưu ñộng và các nhu cầu thiếu hụt vốn 

tạm thời của các DNNVV. 

− Tín dụng trung hạn: là loại hình tín dụng có thời hạn từ trên 1 năm ñến 

5 năm ñược sử dụng ñể cho vay mua sắm tài sản cố ñịnh, sửa chữa, cải tạo tài sản 

cố ñịnh…có thời gian hoàn vốn trên 1 năm. 

− Tín dụng dài hạn: là loại hình tín dụng có thời hạn từ trên 5 năm ñược 

sử dụng ñể cho vay các nhu cầu mua sắm tài sản cố ñịnh, xây dựng cơ bản… có 

thời gian thu hồi vốn trên 5 năm. 

� Căn cứ vào mục ñích sử dụng vốn vay 

 chủ yếu là tín dụng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa nhằm ñáp ứng nhu 

cầu về vốn trong quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV. 

� Căn cứ vào mức ñộ tín nhiệm với khách hàng 

− Tín dụng có bảo ñảm bằng tài sản: là loại hình tín dụng mà khoản vay 

ñược ñảm bảo bằng tài sản thế chấp của chủ thể vay vốn, tài sản hình thành từ vốn 

vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba. 

− Tín dụng không có bảo ñảm bằng tài sản: là loại hình tín dụng không có 

tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Loại hình cho vay này do tổ chức tín dụng 

lựa chọn căn cứ trên phương án vay vốn hiệu quả và khả thi ñồng thời khách hàng 

có mức ñộ tín nhiệm, uy tín trong quan hệ tín dụng với ngân hàng. 
 

       1.2.5 Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng dành cho DNNVV. 

     Xuất phát từ các ñặc ñiểm của các DNNVV, các sản phẩm tín dụng ngân hàng 

trên thực tế dành cho nhóm khách hàng như sau: 

� Chiết khấu chứng từ có giá 

 Theo Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010 thì Chiết Khấu là việc mua có kỳ 

hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy ñòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá 

khác của người thụ hưởng trước khi ñến hạn thanh toán.Đây là một loại hình tín 

dụng, theo ñó ngân hàng nhận các chứng từ có giá và trao cho khách hàng một số 

tiền nhất ñịnh bằng mệnh giá của chứng từ trừ ñi các khoản hoa hồng và lãi chiết 
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khấu. Loại chứng từ có giá mà ngân hàng thường nhận chiết khấu là thương phiếu, 

bên cạnh ñó là các loại chứng từ khác như trái phiếu, kỳ phiếu. 

� Tài tr ợ ngoại thương 

Bằng việc tiếp cận tài trợ ngoại thương, các DNNVV có quan hệ kinh 

doanh xuất nhập khẩu có thể vay vốn ngân hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh của 

mình. Tài trợ ngoại thương bao gồm các hoạt ñộng mang tính tài trợ của ngân hàng, 

trên thực tế thông thường bao gồm các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu (Pre-export 

Financing), cho vay chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu (Bills Discounting), cho vay 

mở thư tín dụng (LC Opening Line). 

� Bảo lãnh 

Theo Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010 thì  bảo lãnh ngân hàng là 

hình thức cấp tín dụng, theo ñó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về 

việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách 

hàng không thực hiện hoặc thực hiện không ñầy ñủ nghĩa vụ ñã cam kết; khách 

hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận. Ở Việt Nam 

hiện nay, trong khuôn khổ hỗ trợ các DNNVV trong vay vốn ngân hàng, Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam có thể phát hành bảo lãnh vay vốn cho các DNNVV. 

� Cho vay tài trợ sản xuất kinh doanh 

Loại hình cho vay này nhằm ñáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh 

của các DNNVV thông qua phương thức cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức 

tín dụng. 

� Cho vay trả góp 

Loại hình cho vay áp dụng cho các khoản vay trung và dài hạn ñể mua sắm 

tài sản cố ñịnh phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng cơ 

bản mới, cải tạo và mở rộng quy mô sản xuất. Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và 

khách hàng phải xác ñịnh và thỏa thuận số lãi phải trả cộng với số tiền gốc ñược 

chia ra ñể trả nợ theo phân kỳ trong thời gian cho vay. 
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� Cho thuê tài chính 

     Cho thuê tài chính là hoạt ñộng tín dụng trung và dài hạn thông qua việc 

cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng sản khác theo hợp 

ñồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Ngân hàng cam kết mua máy móc, 

thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng sản khác theo yêu cầu của bên thuê và 

nắm giữ quyền sở hữu ñối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và 

thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê 

ñược quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các ñiều kiện ñã 

thỏa thuận trong hợp ñồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê theo quy ñịnh tại 

hợp ñồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương ñương với giá trị của tài sản ñó tại 

thời ñiểm ký hợp ñồng. Về mặt lý thuyết, cho thuê tài chính là phương cách tiếp cận 

tín dụng trung dài hạn thuận lợi ñối với các DN có quy mô vốn nhỏ, ít tài sản thế 

chấp hoặc mới thành lập.  

� Nghiệp vụ bao thanh toán 

Theo Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010 thì bao thanh toán là hình thức 

cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo 

lưu quyền truy ñòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc 

mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp ñồng mua, bán hàng hoá, cung ứng 

dịch vụ. Nghiệp vụ bao thanh toán gần giống với nghiệp vụ chiết khấu nhưng mức 

phí bao thanh toán ngân hàng thu cao hơn do rủi ro hơn. 

        1.3  Chất lượng tín dụng ñối với DNNVV 

        1.3.1 Khái niệm 

Chất lượng tín dụng là sự ñáp ứng tốt  yêu cầu về vốn cho hoạt ñộng sản  xuất 

kinh doanh  của khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và ñảm bảo sự 

tồn tại, phát triển của ngân hàng.  Như vậy, chất lượng tín dụng ñược thể hiện trên 

các phương diện sau: 

� Đối với khách hàng 

Tín dụng ñược cấp phải phù hợp với mục ñích sử dụng vốn và ñáp ứng nhu 

cầu vốn của khách hàng, với lãi suất kỳ hạn hợp lý, thủ tục ñơn giản, thuận tiện, thu 
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hút ñược nhiều khách hàng nhưng vẫn ñảm bảo nguyên tắc tín dụng. Khoản tín 

dụng này phải giúp cho khách hàng tạo ra lợi nhuận ñủ ñể chi trả lãi cho khoản vay 

và tăng ñược giá trị tài sản sở hữu cho khách hàng. 

� Đối với NHTM  

Phạm vi, mức ñộ, giới hạn tín dụng phải phù hợp với thực lực của bản thân 

ngân hàng và ñảm bảo ñược không chỉ mức ñộ an toàn của vốn vay mà còn cả tính 

cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả ñầy ñủ, ñúng hạn và có lãi khi kết 

thúc hợp ñồng tín dụng. 

� Đối với sự phát tri ển của kinh tế - xã hội 

Tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết việc 

làm cho người lao ñộng, khai thác những tiềm năng trong nền kinh tế, thúc ñẩy quá 

trình tích tụ và tập trung sản xuất, ñáp ứng ñược những mục tiêu chung của Nhà 

nước về phát triển kinh tế xã hội. 

       1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 
 

Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương 

mại thế giới (WTO). Nền kinh tế phát triển lên một cấp ñộ mới, nền kinh tế hội 

nhập. Các chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải ñối mặt với những thách thức 

mới. Đó là làm thế nào ñể tồn tại và phát triển trong ñiều kiện cạnh tranh gay gắt. 

Trong bối cảnh như vậy hoạt ñộng tín dụng ngân hàng nổi lên như một mắt xích  

trọng yếu, tín dụng ngân hàng có một vai trò cực kỳ quan trọng, với vị trí là trung 

gian tài chính của nền kinh tế, thông qua các nguồn lực xã hội ñược phân bổ và sử 

dụng một cách hợp lý và có hiệu quả. Tuy nhiên trong thời ñiểm hiện nay, tín dụng 

ñang có những biểu hiện không bình thường vì bên canh việc các Ngân hàng ñang 

gặp khó khăn trong việc cấp tín dụng do lãi suất  vay tăng cao thì nợ quá hạn, nợ tín 

dụng khó ñòi ñang có chiều hướng gia tăng, chưa kể ñến những vụ ñổ bể tín dụng, 

xí nghiệp, Công ty phá sản, các con nợ chạy trốn và những vụ cố ý chiếm ñoạt tài 

sản Nhà nước, nhân dân. Do ñó việc nâng cao chất lượng tín dụng (ñặc biệt là tín 

dụng ñối với DNNVV) là hết sức cần thiết bởi việc nâng cao chất lượng tín dụng 

ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng không chỉ là vấn ñề quan 
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tâm của nhà nước mà còn là quan tâm chung của xã hội bởi chất lượng tín dụng 

Ngân hàng có lành  mạnh sẽ có tác dụng thúc ñẩy sản xuất kinh doanh của các 

thành phần kinh tế, ñảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn ñịnh và bền vững. 

1.3.3Các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng tín dụng  

       1.3.3.1 Chỉ tiêu ñịnh tính 

  Căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi ngân hàng trong tương quan với toàn hệ 

thống ngân hàng của mỗi nền kinh tế, mỗi ngân hàng sẽ tự xác ñịnh tiêu chí cho các 

chỉ tiêu ñịnh tính khác nhau. 

Các chỉ tiêu ñịnh tính có thể ñược ñánh giá trên các khía cạnh sau: 

� Việc thực hiện luật, các văn bản, chế ñộ hiện hành của ngành về hoạt ñộng 

tín dụng. 

� Chính sách quản trị ñiều hành ñúng ñắn, chiến lược phát triển phù hợp với 

yêu cầu cạnh tranh, phát triển kinh doanh của ngân hàng trong từng giai ñoạn cụ 

thể.  

� Sự ñóng góp của hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñến quá trình phát triển 

kinh tế xã hội. 

� Uy tín của ngân hàng, mức ñộ thoả mãn của khách hàng ñối với các khoản 

tín dụng. 

         1.3.3.2  Chỉ tiêu ñịnh lượng 

Đây là các chỉ tiêu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ñánh giá chất lượng tín 

dụng. Thông qua các chỉ tiêu này, ngân hàng có thể xác ñịnh ñược một cách chính 

xác chất lượng tín dụng thông qua những con số cụ thể. Vì thế, những con số ñưa ra 

ñể tính toán các chỉ tiêu này cần phải chính xác và ñầy ñủ. 

        - Nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng  

        Thể hiện qua công thức sau: 

 

Nhóm chỉ tiêu này phản ánh khả năng mở rộng tín dụng của ngân hàng ñối với 

ñối tượng khách hàng DNNVV cũng như uy tín của ngân hàng ñối với ñối tượng 
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khách hàng này. Các chỉ tiêu trên càng cao càng thể hiện ñược khả năng của ngân 

hàng trong việc mở rộng hoạt ñộng tín dụng cho DNNVV. Đồng thời tỷ lệ tăng 

trưởng tín dụng càng cao thì chất lượng tín dụng ngày càng cải thiện hơn ñể phù 

hợp với sự tăng trưởng tín dụng. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu này không phản ánh hết chất lượng tín dụng, mà nó chỉ 

có thể phản ánh ñược quy mô, tỷ trọng và tốc ñộ tăng trưởng tín dụng vì ñằng sau 

các khoản tín dụng ñó còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, khi ñánh giá chất lượng tín 

dụng không chỉ dựa vào nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng mà còn phải sử dụng một số 

nhóm chỉ tiêu khác nhằm có sự ñánh giá toàn diện hơn. 

        -  Nhóm chỉ tiêu về nợ có ñảm bảo 

Chỉ tiêu này ñược tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm giữa nợ có tài sản ñảm 

bảo trên tổng dư nợ của NHTM tại một thời ñiểm nhất ñịnh. 

Việc cho vay có TSĐB có thể giúp ngân hàng giảm thiểu ñược thiệt hại khi rủi 

ro tín dụng xảy ra. Trong thực tế, các khoản vay cần có tài sản ñảm bảo thì thông 

thường giá trị của khoản vay ñó không ñược vượt quá 70% giá trị tài sản ñảm bảo 

(còn tùy vào từng loại TSĐB cụ thể). Các ngân hàng ñặc biệt là các NHTM Nhà 

nước ñang cố gắng tăng dần tỷ trọng dư nợ có tài sản ñảm bảo, bởi ñây là nguồn thu 

hồi nợ có giá trị của ngân hàng.  

Bên cạnh ñó, tài sản ñảm bảo cũng làm tăng trách nhiệm của khách hàng ñi 

vay với khoản tín dụng ñược cấp, và tạo ra mối ràng buộc về lợi ích giữa khách 

hàng và ngân hàng. Vì vậy, một tỷ lệ cao hay thấp của chỉ tiêu dư nợ có tài sản ñảm 

bảo trên tổng dư nợ cũng phản ánh ñược chất lượng tín dụng của ngân hàng, xét về 

chỉ tiêu dư nợ có ñảm bảo là cao hay thấp. Tuy nhiên, chỉ tiêu này mới chỉ phản ánh 

khả năng thu hồi vốn của ngân hàng khi có rủi ro xảy ra. Để ñánh giá chất lượng tín 

dụng còn phải xét số vốn thực tế chưa thu hồi ñược khi hết hạn hợp ñồng tín dụng. 

        - Nhóm chỉ tiêu về nợ xấu 

Bao gồm các tiêu chí sau: 

� Tỷ lệ nợ quá hạn: ñược tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn trên tổng 

dư nợ của NHTM tại một thời ñiểm xác ñịnh. 
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Nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không trả ñược khi ñến hạn thỏa 

thuận trên hợp ñồng. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng mất vốn của ngân hàng. Tỷ lệ 

nợ quá hạn càng cao thì khả năng mất vốn càng cao, chất lượng tín dụng thấp. Theo 

thông lệ quốc tế nếu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5% thì ñược coi là tín dụng có chất lượng 

tốt và ngược lại 

� Tỷ lệ nợ xấu (nợ phân vào nhóm 3, 4, 5): là tỷ lệ phần trăm giữa nợ khó ñòi 

trên tổng dư nợ quá hạn của NHTM tại một thời ñiểm nhất ñịnh. Nợ khó ñòi là 

khoản nợ quá hạn ñã quá 3 kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh một cách chính xác hơn khả 

năng mất vốn của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao thì chất lượng tín dụng của ngân 

hàng càng thấp 

 

Ở Việt Nam, theo quyết ñịnh số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/03/2008, các 

NHTM ñạt ñiểm tối ña về chất lượng tín dụng khi có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ 

nhỏ hơn hoặc bằng 2%. 

Các chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh các mức ñộ rủi ro 

tín dụng khác nhau. Đối với ngân hàng, việc khách hàng không trả nợ ñúng hạn có 

liên quan ñến thanh khoản và rủi ro thanh khoản. Nợ khó ñòi là một lời cảnh báo 

cho ngân hàng. Khi ñánh giá nợ quá hạn cũng cần phải chú ý ñến một số nghiệp vụ 

tín dụng như việc tính toán kỳ hạn nợ, ñiều chuyển kỳ hạn nợ và gia hạn nợ dựa trên 

những cơ sở ñúng ñắn hay không. Cơ cấu nợ ñể không nằm trong chỉ tiêu nợ quá 

hạn, nhưng chính nợ cơ cấu cũng phản ánh phần nào khả năng mất vốn của ngân 

hàng. Nếu các ngân hàng cơ cấu lại nợ chỉ nhằm giảm chỉ tiêu nợ quá hạn mà không 

xem xét ñến khả năng trả nợ của khách hàng thì nó chính là nguy cơ ñối với ngân 

hàng. 

         - Nhóm chỉ tiêu về tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay so với tổng vốn huy ñộng                       

         Chỉ tiêu này ñược thể hiện theo công thức sau: 
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       Chỉ tiêu này giúp các nhà phân tích so sánh khả năng cho vay DNNVV của 

ngân hàng với  khả năng huy ñộng vốn DNNVV, thông qua ñó xác ñịnh hiệu quả 

của một ñồng vốn huy ñộng của DNNVV.  

         - Nhóm chỉ tiêu về vòng quay vốn tín dụng         

 Chỉ tiêu này ñược xác ñịnh bằng doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân của 

một NHTM trong một thời gian nhất ñịnh, ñược tính theo công thức như sau: 

                                                                                            

  

Chỉ tiêu phản ánh số vòng chu chuyển của vốn vay trong ñó chỉ tiêu này càng 

tăng thì việc tổ chức và quản lý tín dụng càng tốt, chất luợng cho vay ñược ñảm 

bảo. Tuy nhiên ñể ñánh giá chính xác vòng quay vốn tín dụng thì cũng cần phải tính 

tới từng loại vay, với các ngành nghề kinh doanh khác nhau mà có vòng quay vốn 

tín dụng khác nhau. 

         - Chỉ tiêu về lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng 

Lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng là lợi nhuận hàng năm từ hoạt ñộng cho vay 

của NHTM. Chỉ tiêu này cao phản ánh hiệu quả của hoạt ñộng tín dụng, chất lượng 

tín dụng của ngân hàng tốt và ngược lại. Vì bên cạnh mục tiêu an toàn thì bất kỳ 

ngân hàng nào cũng phải hướng ñến mục tiêu lợi nhuận ñặc biệt trong một nền kinh 

tế thị trường cạnh tranh. Chỉ tiêu này thể hiện rõ qua công thức sau: 

 

Tuy nhiên việc ñánh giá chỉ tiêu này cũng có tính tương ñối vì còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như: lãi suất, khách hàng, sản phẩm tín dụng, chính sách tín 

dụng…Do ñó trong hoạt ñộng ngân hàng, nếu chất lượng tín dụng NHTM tốt, ngân 
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hàng nào có mức nợ xấu thấp nhất khi có cùng mức dư nợ và cùng mức lãi suất cho 

vay với các ngân hàng khác thì lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng tín dụng sẽ cao 

hơn. 

Tóm lại: Để có thể ñánh giá chất lượng tín dụng một cách toàn diện nhất thì 

cần phải ñánh giá ñồng bộ các chỉ tiêu. Bởi vì mỗi chỉ tiêu chỉ có thể ñánh giá ñược 

chất lượng tín dụng là tốt hay xấu trên một phương diện nhất ñịnh. 

        1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng 

        1.3.4.1 Nhân tố chủ quan 

        - Chính sách tín dụng 

Chính sách tín dụng phản ánh cương lĩnh tài trợ của ngân hàng, ñảm bảo hoạt 

ñộng tín dụng của ngân hàng ñi ñúng quĩ ñạo. Nó có ý nghĩa quyết ñịnh ñến sự 

thành công hay thất bại của một ngân hàng. Căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi 

thời kỳ mà ngân hàng hoạch ñịnh cho mình một chính sách tín dụng phù hợp. Một 

chính sách tín dụng ñúng ñắn sẽ giúp cho ngân hàng thu hút ñược khách hàng, ñảm 

bảo khả năng sinh lời cho hoạt ñộng tín dụng trên cơ sở phân tán rủi ro, nhờ ñó mà 

phát huy ñược năng lực của bản thân ngân hàng ñồng thời tận dụng ñược sự thuận 

lợi và hạn chế tối ña bất lợi từ môi trường kinh doanh. Điều ñó cũng có nghĩa là 

chất lượng tín dụng phụ thuộc vào sự ñúng ñắn của chính sách tín dụng. Bất cứ 

ngân hàng nào muốn hoạt ñộng tín dụng có chất lượng ñều phải có chính sách tín 

dụng thích hợp cho ngân hàng. 

         - Quy trình tín dụng 

Quy trình tín dụng bao gồm những quy ñịnh, cách thức cần phải thực hiện 

trong từng khâu của công tác tín dụng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, công 

chứng, giám sát quá trình cho vay cho ñến khi thu hồi ñược nợ. Chất lượng tín dụng 

có ñảm bảo ñược hay không tùy thuộc vào sự hợp lý của các quy ñịnh ở từng bước, 

sự thống nhất, chặt chẽ nhưng không rườm rà của toàn bộ qui trình.  

         - Công tác thẩm ñịnh dự án vay vốn  

Thẩm ñịnh dự án là việc dùng các phương pháp phân tích, thu thập xử lý thông 

tin, số liệu liên quan ñến khách hàng vay vốn và dự án xin tài trợ ñể dựa vào ñó mà 
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ngân hàng ñưa ra quyết ñịnh có tài trợ hay không. Đây là công tác có ý nghĩa rất 

quan trọng, ảnh hưởng lớn ñến chất lượng tín dụng. Nếu kết quả thẩm ñịnh không 

chính xác sẽ dẫn ñến thiệt hại cho ngân hàng. Như khi dự án vay vốn có tính khả 

thi, DN có năng lực sử dụng vốn vay nhưng kết quả thẩm ñịnh lại ñánh giá không 

chính xác tính khả thi của dự án, ñưa ñến quyết ñịnh ngân hàng không cho vay. 

Điều này khiến cho ngân hàng mất một khoản lợi nhuận hơn thế nữa là mất một 

khách hàng tốt. Ngược lại, nếu thẩm ñịnh mà không ñánh giá hết rủi ro của dự án 

thì quyết ñịnh cho vay sẽ khiến ngân hàng gặp rủi ro khó có thể thu hồi ñược vốn, 

giảm chất lượng tín dụng. 

Công tác thẩm ñịnh phải chính xác, thận trọng nhưng không mất quá nhiều 

thời gian vì ñiều này sẽ kéo dài thời gian thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh 

doanh, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Bên cạnh ñó, thông qua quá 

trình thẩm ñịnh phương án vay vốn của khách hàng, ngân hàng có thể tư vấn cho 

chủ ñầu tư trên cơ sở những kinh nghiệm vốn có của mình, giúp cho phương án 

hiệu quả hơn, ñồng thời  thắt chặt hơn mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. 

         - Thông tin tín dụng 

 Thông tin tín dụng ñóng vai trò quan trọng trong hoạt ñộng tín dụng của ngân 

hàng. Nhờ có thông tin tín dụng, người quản lý có thể ñưa ra những quyết ñịnh cần 

thiết liên quan ñến cho vay, theo dõi và quản lý tài khoản cho vay. Thông tin tín 

dụng có thể thu ñược từ các nguồn có sẵn ở ngân hàng như hồ sơ vay vốn, thông tin 

giữa các tổ chức tín dụng, phân tích của cán bộ tín dụng...; thông tin từ phía khách 

hàng như phỏng vấn trực tiếp, báo cáo ñịnh kỳ, từ các cơ quan, tổ chức chuyên cung 

cấp thông tin tín dụng; hoặc từ các nguồn thông tin khác như báo chí...Số lượng và 

chất lượng của thông tin có ñược liên quan ñến mức ñộ chính xác trong việc phân 

tích khách hàng, ñánh giá thị trường ñể ñưa ra những quyết ñịnh phù hợp. Thông tin 

càng ñầy ñủ, chính xác, toàn diện và nhanh nhạy thì khả năng nắm bắt cơ hội và 

phòng ngừa rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng càng cao, chất lượng tín dụng từ ñó mà 

ñược nâng lên. 

         - Công tác tổ chức và trình ñộ nghiệp vụ của cán bộ 



24 

 Cán bộ tín dụng ñóng vai trò quan trọng nhất ñối với hoạt ñộng tín dụng của 

ngân hàng cũng như chất lượng tín dụng. Đây là những người trực tiếp thực hiện tất 

cả các khâu của quy trình tín dụng do ñó việc bảo ñảm an toàn và tính sinh lời cho 

mỗi khoản tín dụng phụ thuộc vào trình ñộ cũng như ñạo ñức nghề nghiệp của cán 

bộ tín dụng. Xã hội ngày càng phát triển thì càng ñòi hỏi chất lượng nhân sự cao 

hơn ñể có thể xử lý kịp thời, linh hoạt và hiệu quả những tình huống có thể xảy ra 

trong hoạt ñộng tín dụng, giúp ngân hàng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.  

 Tuy nhiên, có một ñội ngũ cán bộ có trình ñộ mới chỉ là ñiều kiện cần, ñể có 

thể ñảm bảo ñược chất lượng tín dụng thì việc tổ chức sắp xếp cán bộ sẽ là ñiều 

kiện ñủ. Công tác tổ chức cần phải sắp xếp một cách khoa học, ñúng người, ñúng 

việc, ñảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, giữa các khâu của hoạt 

ñộng tín dụng. Việc tổ chức một cách chặt chẽ sẽ giúp cho ngân hàng ñáp ứng kịp 

thời yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt ñộng tín dụng, 

làm cho bộ máy của ngân hàng hoạt ñộng trôi chảy, nhịp nhàng, nhanh nhạy trước 

sự biến ñộng không ngừng của môi trường kinh doanh.   

         - Vốn tự có của ngân hàng 

 Vốn tự có là tiềm lực của ngân hàng, giúp cho ngân hàng có ñủ khả năng, ñiều 

kiện ñể mở rộng tín dụng, ñáp ứng ñược nhu cầu về vốn ngày càng lớn của các DN, 

tổ chức cũng như các cá nhân. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng lớn thì khả năng 

ñáp ứng nhu cầu vay vốn càng cao. Bên cạnh ñó, vốn chủ sở hữu là ñiều kiện quan 

trọng ñể ngân hàng ñầu tư ñào tạo cán bộ, nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hiện ñại hóa các quy trình kỹ thuật, trên cơ sở 

ñó nâng cao chất lượng tín dụng.  

        - Trang thiết bị, cơ sở vật chất của ngân hàng 

Việc trang bị ñầy ñủ trang thiết bị tiên tiến phù hợp với khả năng tài chính, qui 

mô và phạm vi hoạt ñộng của ngân hàng sẽ giúp cho ngân hàng ñáp ứng ñược yêu 

cầu và ñòi hỏi ngày càng cao của khách hàng với chi phí thấp. Ngoài ra, ngân hàng 

còn có thể nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tình hình hoạt ñộng tín dụng. 
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Cập nhập nhanh về ngành nghề kinh doanh của khách hàng vay vốn cũng như hiệu 

quả sử dụng vốn vay của khách hàng trong từng lĩnh vực cụ thể. 

Tóm lại: Chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố thuộc nội 

tại của mỗi ngân hàng. Sự ảnh hưởng của các nhân tố này là khác nhau, tùy 

thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế và tình hình cụ thể của mỗi ngân hàng. 

Vấn ñề cần quan tâm là làm thế nào ñể có thể phát huy ñược những ảnh hưởng 

tích cực, sử dụng một cách linh hoạt các nhân tố này ñể có thể thực hiện hoạt 

ñộng tín dụng có chất lượng.  

         1.3.4.2 Nhân tố khách quan 

         - Khách hàng 

Khi ngân hàng cấp một khoản tín dụng cho khách hàng thì việc ñảm bảo an 

toàn và tính sinh lời của khoản vốn ñó phụ thuộc rất nhiều vào chính khách hàng vì 

lúc ñó họ là người nắm giữ khoản tín dụng. Do ñó, khách hàng là một trong những 

nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. Nếu chỉ có sự nỗ lực từ 

phía ngân hàng thì khoản tín dụng ñược cấp cũng không ñược coi là có chất lượng. 

Để ñảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho các khoản tín dụng của ngân hàng thì 

khách hàng phải có năng lực (về tài chính, quản lý ñiều hành, trình ñộ lao ñộng...), 

dự án kinh doanh khả thi và có ñạo ñức nghề nghiệp, có như vậy thì chất lượng tín 

dụng mới ñược nâng cao. 

 Năng lực tài chính của khách hàng mà cụ thể ở ñây là các DNNVV thể hiện ở 

khả năng sinh lãi, vốn tự có, TSĐB... Năng lực tài chính càng cao thì khả năng trả 

nợ của DN càng cao, ñảm bảo ñược tính an toàn cho khoản vốn tín dụng. 

 Năng lực quản lý ñiều hành và trình ñộ của lao ñộng trong DN cũng không 

kém phần quan trọng. Đây là yếu tố mang tính quyết ñịnh ñến việc sinh lời của 

khoản tín dụng. Khả năng làm việc, trình ñộ cũng như năng lực quản lý của DN sẽ 

làm cho khoản vốn ñược sử dụng ñúng mục ñích, có hiệu quả tạo ra lợi nhuận cho 

DN ñủ ñể DN có thể trả lãi cho ngân hàng ñầy ñủ, ñúng hạn và tăng ñược vốn chủ 

sở hữu như kế hoạch ñã ñề ra. 
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         - Môi trường kinh tế 

 Môi trường kinh tế là tiền ñề cho mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong 

nền kinh tế ñó. Nền kinh tế phát triển ổn ñịnh sẽ làm cho các hoạt ñộng kinh tế diễn 

ra trôi chảy. Trong nền kinh tế ấy, hoạt ñộng tín dụng sẽ không phải chịu ảnh hưởng 

của lạm phát, khủng hoảng hay những sự biến ñộng bất thường của lãi suất, vì vậy 

mà chất lượng tín dụng ñược ñảm bảo hơn. Trong trường hợp này thì chất lượng tín 

dụng phụ thuộc chủ yếu vào các nhân tố chủ quan tức là các nhân tố thuộc phía 

NHTM.  

 Vì vậy, ñể nâng cao chất lượng tín dụng thì công tác dự báo và khả năng nắm 

bắt thông tin thị trường, khả năng ứng phó kịp thời trước những biến ñộng bất 

thường của nền kinh tế là vô cùng quan trọng ñối với mỗi NHTM.   

         - Môi trường chính trị- xã hội 

 Môi trường chính trị - xã hội tạo nên sự ổn ñịnh trong kinh doanh của các chủ 

thể trong nền kinh tế ñó. Trong một nền kinh tế dù phát triển ñến ñâu nhưng không 

có sự ổn ñịnh về chính trị cũng như xã hội thì cũng rất khó thu hút các nhà ñầu tư 

nói chung và các NHTM nói riêng. Vì cho dù lợi nhuận có thể cao nhưng rủi ro 

cũng rất cao và các nhà ñầu tư khó có thể lường trước ñược những rủi ro, thiệt hại 

có thể xảy ra. Sự bất ổn về chính trị xã hội còn có thể tác ñộng ñến những khoản tín 

dụng ñã cấp phát thông qua sự tác ñộng bất lợi của nó ñến hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của các DN ñang hoạt ñộng trong môi trường ñó.Vì vậy nó làm cho chất 

lượng tín dụng giảm xuống. Bên cạnh ñó, môi trường xã hội còn phản ánh bằng 

trình ñộ dân trí cũng như nhận thức của dân cư ñó. Nếu trình ñộ dân trí thấp, kém 

hiểu biết thì sẽ giảm hiệu quả sử dụng vốn vay, vì vậy hoạt ñộng tín dụng sẽ không 

ñạt ñược chất lượng. 

         - Môi trường pháp lý 

 Nhân tố pháp lý bao gồm tính ñồng bộ của hệ thống pháp luật, tính ñầy ñủ, 

chặt chẽ và thống nhất của các văn bản pháp luật gắn liền với sự thực thi pháp luật 

một cách nghiêm túc. Thực tiễn kinh tế thị trường cho thấy pháp luật là bộ phận 

không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường có sự ñiều tiết vĩ mô của Nhà nước. 
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Pháp luật không phù hợp với những yêu cầu phát triển của nền kinh tế thì mọi hoạt 

ñộng trong nền kinh tế không thể tiến hành trôi chảy ñược. Việc tạo lập một môi 

trường pháp lý thuận lợi giúp các NHTM mạnh dạn ñầu tư cũng như xây dựng và 

tiến hành các phương án kinh doanh của mình. Chất lượng tín dụng sẽ ñược nâng 

lên nhờ các phương án kinh doanh có hiệu quả giữa ngân hàng và DN, sự hợp tác 

của họ ñược pháp luật bảo vệ.  
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 
 

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta ñã ñạt ñược những thành tựu rất 

quan trọng: cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn ñịnh 

trong một thời gian khá dài. Kết quả ñó có sự ñóng góp không nhỏ của các DNNVV 

thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta. DNNVV trong thời gian qua có bước phát 

triển nhanh về số lượng, tham gia vào các loại hình kinh tế và ñóng góp vào sự tăng 

trưởng GDP của nước ta ngày càng cao và quan trọng, tạo ra công ăn việc làm cho 

người lao ñộng. 

 
Theo dự tính trong tương lai thì nhu cầu vốn của các DNNVV ngày càng 

tăng nhằm ñáp ứng yêu cầu của sản xuất ñể tạo ra năng lực mới, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của các DN. Để hoạt ñộng kinh doanh phát triển hiệu quả và cạnh tranh 

ñược trên thị trường, các DN cần phải có một lượng vốn không nhỏ, mà vốn tự có 

của DN chỉ ñáp ứng ñược phần nào nhu cầu vốn của họ. Đặc biệt là ñối với 

DNNVV do vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết. Vì vậy ngân hàng chính 

là nơi mà các DN này tìm ñến ñể giải quyết các khâu về vốn. Tín dụng của các ngân 

hàng là một trong những hình thức sử dụng vốn ñối với các DN nói chung và các 

DNNVV nói riêng. Tuy nhiên trong những năm qua, vấn ñề tín dụng ñối với các 

DNNVV gặp không ít những khó khăn và tồn tại như: sự an toàn, chất lượng, hiệu 

quả... ñặc biệt là vấn ñề chất lượng của các khoản tín dụng ñối với các DNNVV còn 

gặp nhiều bất cập và chưa ñạt hiệu quả cao. 

 

Đây là mối quan tâm hàng ñầu của các ngân hàng trong ñó có OCB. Nâng 

cao chất lượng tín dụng luôn là một vấn ñề cấp thiết và quan trọng ñối với các ngân 

hàng, vì chất lượng tín dụng liên quan trực tiếp ñến quá trình hoạt ñộng kinh doanh 

của ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CHẤT L ƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI V ỚI DOANH NGHI ỆP 

NHỎ VÀ VỪA TẠI OCB 

 
 

         2.1 Đôi nét về ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

         2.1.1 Giới thi ệu chung về OCB 

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông có tên tiếng Anh là Orient 

Commercial Joint Stock Bank, viết tắt là OCB. Hội sở chính ñặt tại số 45 ñường Lê 

Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

Đến ngày 20/07/2011 vốn ñiều lệ của OCB là 3.000.000.000.000 ñồng. Hiện 

có 85 chi nhánh và phòng giao dịch tại hầu hết các ñịa bàn kinh tế trọng ñiểm trên 

toàn quốc, với hơn 1.600 cán bộ, nhân viên, OCB ñang dần khẳng ñịnh vị thế của 

mình trên con ñường hội nhập. 

         2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

Ngày 10 tháng 06 năm 1996, OCB chính thức ñược thành lập theo quyết ñịnh 

số 1114/GP–VB do UBND TP.HCM cấp ngày 08/05/1996, với thời hạn hoạt ñộng 

là 99 năm, ñược NHNN Việt Nam cấp giấy phép hoạt ñộng số 0061/NH-GP ngày 

13/04/1996. 

Các cổ ñông lớn của OCB gồm có: Ngân hàng BNP Paribas (Pháp), Tổng 

Công Ty Bến Thành (Ben Thanh Group), Văn Phòng Thành ủy TP.HCM, NHTM 

cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) với tỷ trọng cổ phần nắm giữ như sau: 

 

                    Biều ñồ 2.1: Cơ cấu cổ ñông của OCB 
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Trong quá trình phát triển từ khi thành lập ñến nay, OCB ñã gia nhập Hiệp 

Hội Vi ễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Toàn Cầu ( SWIFT) và tham gia 

chương trình RDF II (2002), tham gia thành lập công ty cổ phần dịch vụ thẻ 

SMART LINK, phát hành thẻ LUCKY OCB nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thanh 

toán của khách hàng. Bên cạnh ñó OCB cũng ñã hoàn tất việc triển khai Online tiền 

gửi toàn hệ thống (08/2008), hoàn tất chuyển ñổi số liệu và ñưa hệ thống phần mềm 

ngân hàng lõi T24 vào sử dụng trong toàn ngân hàng (2010), ký kết với công ty 

kiểm toán Ernst &Young về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện hệ thống xếp 

hạng tín dụng nội bộ (09/2009). 

Về  việc lựa chọn ñối tác chiến lược nước ngoài ñể nâng cao chất lượng hoạt 

ñộng kinh doanh, hội nhập với tài chính toàn cầu thì OCB ñã lựa chọn ñược ñối tác 

chiến lược nước ngoài ñó là ngân hàng BNP PARIBAS, Cộng Hòa Pháp (2002) ñể 

nắm giữ 12.52% vốn ñiều lệ của OCB. BNP Paribas là một trong những tập ñoàn 

hàng ñầu Châu Âu và là một trong 06 ngân hàng mạnh nhất thế giới theo ñánh giá 

xếp hạng của Standard & Poor’s. BNP sẽ hỗ trợ lâu dài cho OCB về công nghệ 

thông tin, quản lý rủi ro, kiểm toán và tái cấu trúc ngân hàng, tài chính, phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cũng như khả năng tiếp cận năng lực của 

tập ñoàn BNP nhằm nâng cao vị thế của OCB trong thời gian trung và dài hạn 

         2.1.3 Những thành tựu ñạt ñược 

 Với việc không ngừng nâng cao chất lượng trong quá trình hoạt ñộng kinh 

doanh, ñóng góp tích cực vào hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của 

ñất nước thì OCB ñã ñạt ñược những thành tích và các giải thưởng quan trọng sau: 

� “M ột trong 10 NHTM Việt Nam ñược hài lòng nhất năm 2008” do người 

tiêu dùng bình chọn qua chương trình khảo sát của Trung tâm nghiên cứu người tiêu 

dùng và DN bình chọn. 

�  “Top 500 DN lớn nhất Việt Nam” do Vietnamnet bình chọn  (2008). 

�  “Sao vàng ñất Việt” do hiệp hội DN Trẻ Việt Nam trao tặng (2008). 

�  “Sao vàng Phương Nam” do hiệp hội DN Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

trao tặng. (2008). 
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� “Cờ thi ñua của NHNN tặng ñơn vị có thành tích xuất sắc dẫn ñầu phong 

trào thi ñua ngành Ngân hàng Việt Nam” (2009) 

� “B ằng chứng nhận Thương hiệu chứng khoán uy tín và danh hiệu công ty 

Đại chúng tiêu biểu” do NHNN và trung tâm thông tin tín dụng trao tặng  năm 

2009. 

� “Cúp DN Thương mại dịch vụ tiêu biểu, DN vì cộng ñồng năm 2009”. 

� OCB ñược Citibank – thuộc Tập ñoàn tài chính hàng ñầu của Mỹ 

(Citigroup) trao bằng chứng nhận “Ngân hàng thực hiện xuất sắc nghiệp vụ Thanh 

Toán Quốc Tế 2009”. 

� Giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín” lần thứ 2 liên tiếp do Hiệp 

hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) trao tặng năm 2010. 
               
         2.1.4 Sản phẩm, dịch vụ của OCB     

 OCB thực hiện tất cả các sản phẩm, dịch vụ hiện có của một ngân hàng hiện 

ñại trên các lĩnh vực sau: 

− Nhận các loại tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu bằng VND và ngoại tệ 

từ các tổ chức kinh tế và cá nhân với lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. Tiền gửi của các 

thành phần kinh tế ñược bảo hiểm theo qui ñịnh của Nhà nước.  

− Thực hiện ñồng tài trợ bằng VND, USD các dự án, chương trình kinh tế 

lớn với tư cách là ngân hàng ñầu mối hoặc ngân hàng thành viên với thủ tục thuận 

lợi nhất, hoàn thành nhanh nhất.  

− Cho vay các thành phần kinh tế theo lãi suất thỏa thuận với các loại hình 

cho vay ña dạng: ngắn hạn, trung, dài hạn bằng VND và các ngoại tệ mạnh.  

− Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, chuyển tiền bằng hệ 

thống SWIFT với các ngân hàng lớn trên thế giới bảo ñảm nhanh chóng, an toàn, 

chi phí thấp.  

− Chuyển tiền nhanh chóng trong và ngoài nước, với dịch vụ chuyển tiền 

nhanh Western Union, chuyển tiền du học sinh, kiều hối.  

− Mua bán trao ngay và có kỳ hạn các loại ngoại tệ; hoán ñổi ngọai tệ. 
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− Cung cấp dịch vụ kiểm ngân tại chỗ, dịch vụ thu hộ, chi hộ theo yêu cầu 

của khách hàng, dịch vụ rút tiền tự ñộng 24/24 (ATM).  

− Thực hiện các dịch vụ khác về tài chính, ngân hàng.  

          2.1.5 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua 

          2.1.5.1 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam năm 2010 

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam ñược ñánh giá là ñã phục hồi và tăng 

trưởng khả quan. Tăng trưởng GDP ñạt 6,78% trong ñó ñặc biệt là khu vực sản xuất 

công nghiệp vượt lên gần 14%. Kim ngạch xuất khẩu ñạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% 

so với năm 2009 trong khi kim ngạch nhập khẩu ñạt 84 tỷ USD, tăng 20,1% so với 

năm 2009. Bên cạnh ñó, chỉ số tiêu dùng cũng tăng vượt mức dự báo và ñạt ở mức 

2 con số là 11,75%. 

Đối với ngành tài chính-ngân hàng, các số dư hoạt ñộng kinh doanh ñều tăng 

như huy ñộng vốn tăng 27,2%, dư nợ tăng 29,81% so với năm 2009. Tổng phương 

tiện thanh toán tăng 25,3% so với năm 2009. Sự tăng trưởng này là “khá nóng” 

trong những tháng cuối năm với hiện tượng lãi suất bùng nổ trong bối cảnh lạm 

phát cao, giá vàng và ngoại tệ tăng kỷ lục. 

Trước tình hình ñó, ñể giảm bớt áp lực lên thị trường vốn và tiền tệ, NHNN 

ñã ñiều chỉnh tăng 1% trên các mức lãi suất: lãi suất cơ bản lên 9%, lãi suất tái cấp 

vốn lên 9%, lãi suất tái chiết khấu lên 7% ñồng thời giám sát chặt chẽ mức lãi suất 

huy ñộng ñồng thuận 14%. NHNN cũng gia hạn thời gian tăng vốn ñiều lệ của các 

ngân hàng lên 3000 tỷ ñồng ñến 31/12/2011. 

Với chính sách ñiều hành vĩ mô ñã ñược chuẩn bị trước, nền kinh tế Việt 

Nam ñược kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng và dự kiến tăng trưởng GDP ñạt mức 

7%-7,5% trong năm 2011. 

          2.1.5.2 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của OCB năm 2010 và 06 tháng ñầu 

năm 2011 

Trong bối cảnh kinh tế, xã hội như trên nhưng với sự tin tưởng của khách 

hàng, sự nỗ lực OCB ñã gặt hái ñược một số thành quả trong hoạt ñộng và hoàn 

thành chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 ñược Đại hội cổ ñông giao. Cụ thể như: lợi nhuận 
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trước thuế ñạt 100,6% kế hoạch, tăng 48,1% so với năm 2009; tổng tài sản tăng 

55,3% so với ñầu năm; ñến cuối năm 2010, tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm còn 2,05% so 

với tổng dư nợ, mạng lưới hoạt ñộng ñược nâng lên 79 ñịa ñiểm kinh doanh. 

                                   Bảng 2.1 Một số chỉ số tài chính chủ yếu 

                                                                 ĐVT: tỷ ñồng 

Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 30/06/2011 

Tổng TS 10.095 12.686 19.690 21.787 
VCSH 1.591 2.331 3.140 3.220 
Tổng TN 1.477 1.347 2.360 1.338 
Tổng CP 1.396 1.075 1.958 1.958 
LN trước thuế 81 272 402 1,187 
LN sau thuế 65 206 304 113 
Chỉ số tài chính     
ROA  0,64% 1,62% 1,54% 0.51% 
ROE 4,09% 8,83% 9,68% 3.50% 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Rõ ràng thông qua bảng 2.1 thì tổng thu nhập của OCB ñều tăng trong các 

năm qua trong ñó tổng thu nhập năm 2010: 2.360 tỷ ñồng, tăng 75,2 % so với năm 

2009. OCB cũng có sự chuyển biến tích cực trong việc gia tăng lợi nhuận, cụ thể 

năm 2010 lợi nhuận sau thuế là 304 tỷ ñồng, tăng 98 tỷ ñồng so với năm 2009. 

Riêng trong quý II/2011, lợi nhuận sau thuế của OCB ñạt 113 tỷ ñồng, bằng 37,17% 

năm 2010. 

Ngoài ra các chỉ số ROA, ROE của OCB cũng ñược cải thiện và ổn ñịnh, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh như ROA năm 2010: 1,54% và ROE năm 2010: 

9,68%. 

          2.2 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG  VỐN VÀ CHO VAY T ẠI OCB 

          2.2.1 Hoạt ñộng huy ñộng vốn 

Trong hoạt ñộng kinh doanh của bất kỳ ngân hàng nào, nguồn vốn và cơ cấu 

nguồn vốn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó quyết ñịnh quy mô, phạm vi 

hoạt ñộng. OCB ñã từng bước khai thác tối ña nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội từ 

các tổ chức kinh tế và mọi tầng lớp dân cư, ñảm bảo sự tăng trưởng nguồn vốn ổn 

ñịnh, bền vững. 
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2.2.1.1 Thực trạng huy ñộng vốn 

Hiện nay OCB huy ñộng vốn dưới các hình thức: ngắn hạn, trung và dài hạn 

qua các hình thức tiền gửi thanh toán, phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái 

phiếu). Bên cạnh ñó, các loại hình tiền gửi ña dạng ñể khuyến khích khách hàng gửi 

tiền như: tiền gửi có lãi suất lũy tiến, tiền gửi tiết kiệm linh hoạt, tiền gửi bậc thang 

và dịch vụ SMS Banking, Internet Banking tạo sự thuận lợi cho khách hàng lựa 

chọn hình thức gửi tiền phù hợp nhất. OCB cũng thực hiện các chương trình khuyến 

mại ñể thu hút dòng tiền từ dân cư như chương trình “Gửi tiền-Trúng vàng”, “Tài 

khoản Thông Minh” ñể cạnh tranh với các ngân hàng khác trong việc huy ñộng vốn. 

Ngoài ra OCB cũng ñã xây dựng ñược mối quan hệ với các ñịnh chế tài 

chính khác như các tổ chức phát hành thẻ (Visa, Mastercard), liên minh thẻ với 

Vietcombank, Công ty chuyển tiền Western Union, các ñại lý chấp nhận thẻ, ñại lý 

chi trả kiều hối, liên kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong dịch vụ 

chuyển tiền nhanh, cùng với việc ñẩy mạnh công tác tiếp thị thẻ trong các bộ phận 

dân cư, công ty, ñoàn thể ñã thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, góp phần 

tăng nguồn vốn huy ñộng cho Ngân hàng. 

Bảng 2.2: Tình hình huy ñộng vốn tại OCB trong giai ñoạn 2008 - 2010 
 

                                                                                                          ĐVT: t ỷ ñồng 
Năm 
2008 

Năm 2009 
 

Năm 2010 
 

Chỉ tiêu 
Giá 
trị 

Giá trị 
Tăng 

trưởng 
(+/-%) 

Giá trị 
Tăng 

trưởng 
(+/-%) 

1. Theo loại hình 8.262 10.046 15.236 

 Thị trường 1 và Phát hành 
giấy tờ có giá 

6.796 8.968 32% 10.816 21% 

 Thị trường 2 1.466 1.078 -26% 4.420 310% 

2. Theo loại ti ền tệ 8.262 10.046 15.236 

VND 7.605 9.084 19% 14.511 60% 

Vàng ,ngoại tệ 657 962 46% 725 -25% 

3. Theo hình thức tiền gởi 8.262 10.046 15.236 
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Tiền gửi của TCKT 2.237 3.148 41% 2.118 -33% 

- DN ngoài quốc doanh và 
các ñối tượng khác 

1.621 2.506 55% 1.765 -30% 

- Doanh nghiệp quốc 
doanh 

599 566 -6% 351 -38% 

- Doanh nghiệp có vốn ñầu 
tư nước ngoài 

17 76 347% 2 -97% 

Tiền gửi của cá nhân 4.384 4.694 7% 6.566 40% 

Tiền gửi của các ñối tượng 
khác 

175 209 19% 3 1082% 

Phát hành giấy tờ có giá   917   2.129 132% 

Tiền gửi tổ chức tín dụng 1.466 1,078 -26% 4.420 310% 

4.Theo kỳ hạn nợ 8.262 10.046 15.236 

- Huy ñộng vốn ngắn hạn 6.521 7.049 8% 9.081 53% 

- Huy ñộng vốn trung và 
dài hạn 

1.741 2.997 72% 6.155 49% 

Tốc ñộ tăng trưởng 
nguồn vốn huy ñông   

22% 52% 

(Nguồn: Báo cáo thường niên của OCB giai ñoạn 2008-2009-2010) 

Số liệu trên bảng 2.1 cho thấy OCB rất chú trọng ñến công tác huy ñộng vốn 

nên hàng năm ñều có tốc ñộ tăng trưởng cao. Tại thời ñiểm 31/12/2010, tổng nguồn 

vốn huy ñộng của OCB ñạt 15.236 tỷ ñồng, tăng 5.190 tỷ ñồng so với năm 2009 ñạt 

tốc ñộ tăng trưởng là 52%. Trong ñó, vốn huy ñộng VND có tốc ñộ tăng trưởng cao 

với mức tăng trưởng là 60% so với năm 2009. Do năm 2010 lãi suất huy ñộng VND 

của các NHTM bao gồm cả OCB ñược ñẩy lên khá cao ñã thu hút lượng lớn tiền 

gởi trong dân chúng, huy ñộng vàng và ngoại tệ chủ yếu là USD giảm. Do giá USD 

và giá vàng tăng trong khi lãi suất của ngân hàng thấp nên người dân ít gửi trong 

ngân hàng mà chủ yếu giao dịch bên ngoài ñể ñầu cơ kiếm lời.   

Nguồn vốn huy ñộng chính của OCB là từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn huy ñộng (43%) và ñạt 6.566 tỷ ñồng, nguồn 

vốn huy ñộng từ các tổ chức kinh tế ñạt 2.118 tỷ ñồng, giảm 33%. Điều này là do 

lãi suất cho vay của ngân hàng tăng nên các DN chủ yếu dùng nguồn vốn tự có ñể 
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bổ sung vốn lưu ñộng cho nên nguồn vốn huy ñộng ñối với khối kinh tế này giảm 

xuống. 

Nếu phân theo kỳ hạn nợ thì nguồn vốn huy ñộng ngắn hạn và trung, dài hạn 

ñều tăng do mạng lưới hoạt ñộng ñược nâng lên 79 ñịa ñiểm kinh doanh nên ñịa bàn 

hoạt ñộng ñược mở rộng và thu hút thêm nhiều ñối tượng gửi tiền, cùng với chính 

sách lãi suất phù hợp góp phần tạo nên sự tăng trưởng nguồn vốn huy ñộng tại chi 

nhánh thể hiện rõ qua biểu ñồ sau: 

 

Biểu ñồ 2.2: Tăng trưởng huy ñộng vốn theo kỳ hạn 

           2.2.1.2 Đánh giá chung về hoạt ñộng  huy ñộng vốn 

� Những kết quả ñạt ñược 

� Nguồn vốn huy ñộng liên tục tăng trưởng, tốc ñộ tăng trưởng năm sau 

luôn cao hơn năm trước. Việc tăng lên của nguồn vốn huy ñộng ñã  tạo ñiều kiện cho 

OCB mở rộng hoạt ñộng cho vay cho các chủ thể trong nền kinh tế 

� Nhằm cạnh tranh với các ngân hàng khác trong hoạt ñộng huy ñộng 

vốn, OCB ñã ñưa ra những chính sách lãi suất huy ñộng phù hợp, mang tính cạnh 

tranh cao trong khuôn khổ pháp luật cho phép cùng với các chương trình khuyến mại 

hợp lý ñã tạo ñiều kiện gia tăng nguồn vốn huy ñộng cho ngân hàng. 

� Việc liên kết với các công ty kiều hối, các ñối tác tài chính quốc tế 

ñồng thời hệ thống thông tin ñiện tử ñược cải thiện, chính xác, bảo mật, quảng bá 

việc phát hành thẻ lucky OCB tạo ñiều kiện gia tăng nguồn vốn huy ñộng dưới hình 

thức tiền gửi thanh toán cho ngân hàng. 
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� Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng ñược cải thiện trong ñó vốn huy ñộng 

trung và dài hạn, nguồn vốn huy ñộng từ dân cư tăng lên ñã bảo ñảm cho hoạt ñộng 

thanh khoản của ngân hàng thêm an toàn. 

� Những mặt tồn tại và các yếu tố khách quan ảnh hưởng ñến công tác 

huy ñộng vốn: 

� Hoạt ñộng huy ñộng vốn từ các tổ chức kinh tế giảm sút ảnh hưởng ñến 

nguồn vốn huy ñộng của ngân hàng. 

� Nguồn vốn huy ñộng bằng ngoại tệ giảm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng cho 

vay ngoại tệ tài trợ nhập khẩu. 

� Sự cạnh tranh trong việc huy ñộng vốn của các NHTM ảnh hưởng lớn 

ñến hoạt ñộng và khả năng huy ñộng vốn của OCB do kéo theo cuộc ñua lãi suất huy 

ñộng ngầm, ñẩy lãi suất cho vay tăng cao, ảnh hưởng hoạt ñộng kinh doanh của ngân 

hàng. 

� Thị phần huy ñộng vốn của ngân hàng có thể bị thu hẹp do sự xuất hiện 

của các ngân hàng có vốn ñầu tư nước ngoài, các ñịnh chế tài chính phi ngân hàng, 

các loại thị trường tài chính. 

          2.2.2 Hoạt ñộng cho vay 

Trong hoạt ñộng kinh doanh của NHTM, hai khâu quan trọng nhất là huy 

ñộng vốn và cho vay trong ñó cho vay là hoạt ñộng chủ yếu của ngân hàng, nó quyết 

ñịnh phần lớn ñến hiệu quả kinh doanh và quá trình chu chuyển vốn của Ngân hàng. 

Việc phân tích hệ thống các chỉ tiêu sau sẽ làm rõ thực trạng hoạt ñộng cho vay của 

OCB: 

          2.2.2.1 Phân tích dư nợ theo loại ti ền tệ  

Việc phân loại dư nợ theo loại tiền tệ cho thấy tỷ trọng dư nợ cho vay theo các 

loại tiền tệ: VND, vàng và ngoại tệ thể hiện rõ qua bảng tổng hợp sau: 
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(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy tốc ñộ tăng trưởng của hoạt ñộng tín dụng của 

OCB có xu hướng ngày càng tăng, theo ñó dư nợ cho vay tại thời ñiểm 31/12/2010 

ñạt 11.585 tỷ ñồng, tăng 2.922 tỷ ñồng với tốc ñộ tăng 33% so với năm 2009. So với 

chỉ tiêu kế hoạch ñề ra là 10.416 tỷ ñồng thì dư nợ cho vay của OCB trong năm 2010 

vượt 11% so với kế hoạch ñề ra. 
 

 

Biểu ñồ 2.3: Dư nợ cho vay theo phân loại ti ền tệ 
 

 Theo việc phân loại dư nợ cho vay theo loại tiền tệ thì dư nợ cho vay VND 

luôn ñạt tỷ trọng cao trong tổng dư nợ với tỷ trọng trung bình trên 90%. Trong năm 

2010 do thực hiện theo nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/04/2010 về việc thúc ñẩy 

xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán ñồng thời giá vàng và 

USD liên tục biến ñộng không ngừng dẫn ñến việc cho vay bằng ngoại tệ và vàng 

của OCB giảm 45%, bù lại OCB tập trung vào cho vay VND với dư nợ ước ñạt 
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11.295 tỷ ñồng ñể tăng cường phục vụ cho các DN sản xuất kinh doanh với tốc ñộ 

tăng trưởng là 39%, chiếm 97,5% tỷ trọng cho vay. 

           2.2.2.2 Phân tích dư nợ theo theo thời gian 
  

Để thấy ñược cơ cấu dư nợ cho vay của ngân hàng theo từng kỳ thì phải ñi sâu 

vào việc phân loại dư nợ theo thời gian như sau: 

  

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Trong cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn nợ thì rõ ràng dư nợ cho vay ngắn 

hạn luôn ñạt tỷ trọng cao nhất với dư nợ trong năm 2010 ñạt 6.640 tỷ ñồng, chiếm 

57,32% tổng dư nợ và tăng 1.953 tỷ ñồng so với năm 2009. Dư nợ cho vay trung và 

dài hạn ñạt 5.125 tỷ ñồng, chiếm 42,68% trong tổng dư nợ, tăng 1.149 tỷ ñồng so với 

năm 2009 trong khi ñó tổng nguồn vốn huy ñộng trung và dài hạn là 6.155 tỷ ñồng. 

Như vậy ngân hàng chỉ sử dụng 83,26% nguồn vốn huy ñộng trung và dài hạn ñể cho 

vay và không có sử dụng nguồn vốn huy ñộng ngắn hạn cho khoản vay dài hạn, nên 

rủi ro thanh khoản về kỳ hạn huy ñộng ñược ñảm bảo. Đây là yếu tố cải thiện so với 

năm 2009. Tuy nhiên do tỷ trọng dư nợ vay vốn trung, dài hạn tăng nhanh hơn tỷ 

trọng huy ñộng vốn trung, dài hạn trong khi vốn chủ sở hữu của OCB chưa cao cho 

nên rủi ro thanh khoản xảy ra khi nguồn vốn huy ñộng trung, dài hạn không ñáp ứng 

ñủ dư nợ vay trung, dài hạn. Do ñó OCB cần cân nhắc cân ñối giữa nguồn và sử dụng 

vốn hợp lý ñể tránh xảy ra rủi ro thanh khoản. 
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Biểu ñồ 2.4: Phân loại dư nợ theo thời gian năm 2010 

 Xét theo tốc ñộ tăng trưởng thì dư nợ cho vay trung hạn có bước tăng trưởng 

mạnh trong các năm qua, trong ñó năm 2009: tăng trưởng 114,11%, năm 2010 tăng 

trưởng 76,71%, kế ñến là dư nợ cho vay ngắn hạn với mức tăng trưởng 21,52% trong 

năm vừa qua. Tuy nhiên xét về số tuyệt ñối thì dư nợ cho vay ngắn hạn ñạt giá trị 

tăng cao nhất trong các loại dư nợ theo thời gian do giá trị cho vay trung và dài hạn 

chỉ chiếm 74% dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2010. Theo ñịnh hướng của Nhà nước 

trong nửa cuối năm 2010 và năm 2010 về việc hạn chế tín dụng phi sản xuất về mức 

22% tại thời ñiểm tháng 30/06/2011 và 16% tại thời ñiểm 31/12/2011 thì dự kiến dư 

nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sẽ còn tăng trong thời gian 

tới. 

           2.2.2.3 Phân tích dư nợ theo ngành kinh tế 

Việc phân loại dư nợ cho vay theo ngành kinh tế cho thấy dư nợ cho vay phân 

hóa theo từng ngành kinh tế cụ thể sao cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

doanh của ngân hàng và chính sách phát triển tín dụng của NHNN. Việc phân loại 

này thể hiện chi tiết qua bảng thống kê sau: 
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(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Dựa vào bảng 2.5 như trên có thể nhận thấy ñã có sự dịch chuyển dư nợ cho 

vay giữa các ngành trong các năm qua trong ñó ngành dịch vụ tại hộ gia ñình ñã có 

sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mức 0,12% năm 2008 ñã tăng lên 38,61% năm 2010. 

Nguyên nhân là do OCB dần tập trung vào việc cho vay các hộ kinh doanh cá thể và 

các DNNVV có hiệu quả kinh doanh tốt khi mà số lượng ñăng ký thành lập mới của 

các ñối tượng kinh tế này ngày càng tăng và mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng 

trong thời buổi cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng, kể cả ngân hàng 

nước ngoài, trong việc cạnh tranh thị phần này. Việc cho vay ñối tượng kinh tế này 

cũng phù hợp với ñịnh huớng phát trển kinh tế của chính phủ trong việc khuyến 

khích các ñối tượng này sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh ñó OCB cũng tăng dần tỷ trọng cho vay ñối với các ngành công 

nghiệp (chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến) và xây dựng  từ 7,01% năm 2008 ñã 

tăng lên 21,43% năm 2010 do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và tái tạo sản phẩm 

xuất khẩu ngày càng tăng. 

 2.2.2.4 Phân loại dư nợ theo hình thức ñảm bảo nợ vay 

Việc phân loại dư nợ theo hình thức ñảm bảo tiền vay theo bảng phân loại sau: 
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(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

 Thông qua bảng 2.6 có thể nhận thấy dư nợ có ñảm bảo bằng tài sản của OCB 

ñã tăng dần tỷ trọng qua từng năm từ mức 83,5%/2008 tăng lên 90,80%/2010, ñồng 

thời giảm dần tỷ trọng dư nợ không có ñảm bảo bằng tài sản về mức hợp lý.  

 Nguyên nhân là do trong năm vừa qua lãi suất cho vay tăng cao, lạm phát và 

chi phí ñầu vào tăng ñã làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của DN 

cùng với chính sách siết chặt tín dụng của NHNN làm cho rủi ro tín dụng tăng lên. 

Do ñó ñể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng tín dụng ở mức tối ña thì OCB hạn chế việc 

cho vay tín chấp, chỉ chấp nhận cho vay ñối với những khách hàng lớn, có uy tín và 

thương hiệu trên thị trường, có phương án kinh doanh và hiệu quả vay vốn khả thi. 

Bên cạnh ñó OCB tăng cường loại hình dư nợ có ñảm bảo bằng tài sản theo phương 

án vay vốn khả thi và nguồn trả nợ ñáng tin cậy. 

           2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng ñối với DNNVV t ại OCB 

           2.3.1 Thực trạng cho vay ñối với DNNVV t ại NHTM 

�  Thống kê số lượng DNNVV vay vốn các NHTM 

Nếu trước năm 1989, DNNVV tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế 

quốc doanh, thì trong giai ñoạn ñầu những năm 90 và cho tới nay, số lượng 

DNNVV thuộc sở hữu Nhà nước lại giảm ñi ñáng kể. Ngược lại, các DNNVV 

ngoài quốc doanh lại tăng nhanh về số lượng, chất lượng và ngành nghề, từ chỗ chỉ 

có 123 DN vào năm 1991 ñến nay phần lớn số lượng DNNVV là DNNVV ngoài 
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quốc doanh. Sự phát triển của các DNNVV ñã góp phần ñáng kể trong việc huy 

ñộng vốn ñầu tư toàn xã hội, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu cho ngân sách 

Nhà nước, ñóng góp phần lớn trong giá trị GDP mà nền kinh tế tạo ra hàng năm.  

Khó khăn lớn nhất của các DNNVV hiện nay là tình trạng thiếu vốn ñể 

sản xuất. Trước hết là do nguồn vốn chủ sở hữu thấp. DNNVV hầu như không ñáp 

ứng ñược ñiều kiện ñể có mặt trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, họ phải huy 

ñộng vốn chủ yếu từ nhiều nguồn: ngân hàng và của bản thân chủ DN, gia ñình, bạn 

bè. Nguồn vốn của DNNVV lâu nay chủ yếu dựa vào nguồn vay phi chính thức. 

Số DN ñược vay từ nguồn vốn chính thức (ngân hàng) rất hạn chế bởi một phần do 

bản thân DN và một phần do các ñịnh chế từ phía ngân hàng. 

Theo khảo sát tại một số NHTM cổ phần và NHTM quốc doanh: trong 

100 hồ sơ vay vốn ngẫu nhiên của các DNNVV thì chỉ có khoảng từ 40 – 45 hồ sơ 

có thể ñược chấp nhận cấp vốn. Như vậy, khả năng tiếp cận vốn NHTM của các 

DNNVV vẫn còn nhiều hạn chế. 

� Trong những năm 1999, 2000, số DNNVV vay vốn ñược của ngân 

hàng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 10-15%, ñến nay con số ñó ñã tăng lên 

hơn 45%. Theo một thống kê không chính thức công bố rằng hiện tại mới có 50% 

số DN ngoài quốc doanh có quan hệ tín dụng với ngân hàng và tổng dư nợ tín dụng 

chiếm 27,3% dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Như vậy, có ñến 50% DN ngoài quốc 

doanh (mà lượng DNNVV chiếm ñại ña số) còn phải tự xoay sở từ thị trường không 

chính thức. 

� Theo một kết quả ñiều tra khác của Cục phát triển SMES - Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, chỉ có 1/3 DNNVV có khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, 

1/3 khó tiếp cận và 1/3 không tiếp cận ñược.  

� Nguyên nhân của việc hạn chế cấp tín dụng cho các DNNVV 

Trong số DN tại VN không tiếp cận ñược vốn vay ngân hàng thì 80% 

không ñáp ứng ñủ ñiều kiện cho vay. Chính vì sự khó khăn này nên có nhiều ý kiến 

cho rằng các ngân hàng ñang gây khó dễ với các DNNVV. 
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� Điều này trên thực tế không hoàn toàn ñúng, nhất là trong bối cảnh 

các ngân hàng ñang phải cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Thực tế, khi xem xét hồ 

sơ vay vốn của DN, ngân hàng thường quan tâm ñến các yếu tố như phương án sản 

xuất kinh doanh, dự án ñầu tư của DN, năng lực vốn sở hữu hiện tại của DN, tình 

hình tài chính, kết quả hoạt ñộng kinh doanh dựa trên các báo cáo tài chính. Chuyên 

gia tài chính ñộc lập Nguyễn Đại Lai cho rằng, nguyên nhân trước hết nằm ở phía 

các DNNVV và các chính sách vĩ mô liên quan hơn là ở phía “rườm rà thủ tục” của 

các tổ chức tín dụng. Thực tế, từ lâu dù có văn bản và không thành văn bản thì các 

DNNVV của Việt Nam ñều ñược các NHTM coi là “khách hàng truyền thống”. 

Nhưng buồn là chỉ truyền thống về phương diện nhóm khách hàng, loại khách hàng, 

chứ ít DNNVV nào trở thành khách hàng truyền thống với tư cách một pháp nhân 

ñích danh giữ ñược mối quan hệ lâu dài, chung thủy, có uy tín với NHTM cụ thể 

nào ñó như NHTM cầu mong  -ông Nguyễn Đại Lai nhận xét. Để giải quyết bài 

toán này, theo ông Nguyễn Đại Lai là cần phải có “quy ñịnh chuẩn mực hóa thông 

qua hệ thống tiêu chí hay các ñiều kiện vay vốn ngân hàng cho sản xuất kinh doanh. 

� Bản chất của hoạt ñộng tín dụng là NHTM và DN “chia” lợi nhuận từ 

khu vực sản xuất, dịch vụ của nền kinh tế ñể duy trì sự phát triển của mình. Chính lẽ 

ñó, phải xem xét vấn ñề tiếp cận vốn của DNNVV trên cơ sở mối quan hệ lợi ích 

giữa DN này với DN khác. Như vậy, nếu ñứng trên cơ sở này, thì việc chứng minh 

tính minh bạch trong tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh - hay nói một cách 

khác là khả năng trả nợ/sinh lợi của DN rất cần thiết. 

� Nhận ñịnh về vấn ñề này, ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng ñòi 

hỏi sự xuất hiện của một ñơn vị kiểm toán ñộc lập. Tuy nhiên, hiện nay các DN vẫn 

chưa có sự quan tâm ñúng mức ñến vấn ñề kiểm toán. Có thể, do ñiều kiện “nhỏ và 

vừa” nên họ thường phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích của hoạt ñộng kiểm toán 

mà bỏ qua sự cần thiết phải có sự tham gia của bên thứ ba này. Việc kiểm toán báo 

cáo tài chính quý, năm chưa phải là quy ñịnh bắt buộc ñối với các DNNVV. Tuy 

nhiên, kiểm toán chính là một bên thứ ba trong việc hỗ trợ DN xác nhận về thông 

tin tài chính DN với các ñối tác bên ngoài, trong ñó có ngân hàng, gia tăng cơ hội 
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cho các DN trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Hơn thế, hoạt ñộng kiểm toán không 

ñơn thuần là kiểm tra và xác nhận tính chính xác của thông tin, mà các công ty kiểm 

toán có thể thông qua hoạt ñộng kiểm toán, tư vấn và hỗ trợ các DN nâng cao năng 

lực quản trị DN về tài chính. 
 

          2.3.2 Quy mô và chất lượng tín dụng  ñối với DNNVV t ại OCB 

 Qua phần “Sơ lược về hoạt ñộng kinh doanh của OCB” thể hiện tình hình hoạt 

ñộng kinh doanh của ngân hàng trong ñó hoạt ñộng tín dụng ngày càng phát triển. 

Tuy nhiên, ñể ñánh giá chính xác về hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV thì chúng 

ta cần phân tích một số chỉ tiêu chất lượng tín dụng thông qua hoạt ñộng tín dụng 

chính tại OCB là hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV như sau.  

          2.3.2.1 Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 

  Chỉ tiêu này cho thấy tốc ñộ tăng trưởng tín dụng của DNNVV tại OCB:  

 
                                                                                                            

 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Trong các năm 2008, 2009 và 2010, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trung bình của 

OCB trong năm 2010 là 34%. Trong khi ñó tỷ lệ tăng trưởng trung bình của hoạt 

ñộng tín dụng ñối với DNNVV trong năm 2010 là 188%. Như vậy, tỷ lệ tăng trưởng 

của hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV so với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung gấp 

khoảng 5,5 lần. Điều này cho thấy các khách hàng tiềm năng của OCB là các ñối 

tượng DNNVV, OCB ñã chú ý phát triển nhiều hơn loại hình cho vay ñối với các 

DN này ñể ñáp lại sự phát triển nhanh chóng và vai trò ngày càng quan trọng của 

các DNNNV trong  nền kinh tế.    
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Với các số liệu trên có thể nhận thấy năm 2009 và 2010 là những năm mà 

OCB có bước tiến ñáng kể ñối với việc cho vay các DNNVV thể hiện qua dư nợ 

cho vay ñối với DNNVV trong năm 2010 là 3.903 tỷ ñồng gấp 2,88 lần so với năm 

2009 và chiếm 33,69% tổng dư nợ (tổng dư nợ năm 2010 là 2.990 tỷ ñồng). Trong 

khi ñó tỷ trọng dư nợ cho vay ñối với DNNVV năm 2009 chiếm 15,61%/tổng dư 

nợ, và năm 2008 là 11,71%/tổng dư nợ.  

Như vậy, có thể nhận thấy tỷ trọng dư nợ ñối với DNNVV ñang tăng lên một 

cách ñáng kể, OCB ñã chú trọng và tập trung nhiều hơn ñến loại hình cho vay ñể 

ñáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các DNNVV. 

 

Biểu ñồ 2.5: Tỷ tr ọng dư nợ DNNVV/T ổng dư nợ  

Từ năm 2008 ñến năm 2010, dư nợ cho vay DNNVV không ngừng tăng lên 

ñối với cả DN Nhà nước và các DN ngoài quốc doanh. Tuy nhiên,cơ cấu về tỷ trọng 

cho vay ñối với các DNNVV trong các ngành có sự biến ñộng thể hiện qua các 

ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ giảm dần từ 71,91%/năm 2008 xuống 41,06% năm 

2010, trong khi ñó tỷ trọng dư nợ thuộc ngành kinh tế khác (bao gồm các ngành sản 

xuất hàng hóa thiết yếu, kinh doanh thương mại …) tăng dần từ 15,71% của năm 

2008 lên 44,05% của năm 2010. Điều ñó chứng tỏ OCB ñã chú trọng nhiều hơn ñến 

loại hình cho vay ñối với DNNVV thuộc các ngành kinh tế khác, giảm dần tỷ trọng 

ñối với DNNVV thuộc lĩnh vực dịch vụ, phù hợp với chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất trong nước, phát huy thế mạnh của các ngành sản xuất kinh doanh 
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hàng hóa thiết yếu nội ñịa, phù hợp với chính sách của chính phủ trong nỗ lực kiềm 

chế lạm phát ở thời ñiểm hiện tại. 

Bảng 2.8: Tăng trưởng tín dụng ñối với DNNVV theo ngành kinh tế 

                                                                                                   ĐVT: tri ệu ñồng 

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

 
Dư nợ DNNVV  

 
5.944 

 

 
8.663 

 

 
11.585 

 
Tỷ trọng dư nợ DNNVV thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

0,23% 0,002% 1,20% 

Tỷ trọng dư nợ DNNVV thuộc lĩnh vực 

công nghiệp, xây dựng 

12,14% 9,802% 13,69% 

Tỷ trọng dư nợ DNNVV thuộc lĩnh vực 

dịch vụ 

71,92% 52,96% 41,06% 

Tỷ trọng dư nợ DNNVV thuộc ngành kinh 

tế khác (hoạt ñộng phục vụ cá nhân và 

cộng ñồng, thương nghiệp, khách sạn nhà 

hàng, vận tải, …) 

15,71% 37,23% 44,05% 

 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Hiện nay, số lượng các DNNVV ngày càng lớn, quy mô hoạt ñộng phát triển 

hơn, linh hoạt và làm ăn hiệu quả hơn trước. Do vậy, ñây cũng là ñích nhắm tới của 

nhiều ngân hàng nhất là các ngân hàng ngoài quốc doanh. 
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2.3.2.2 Chỉ tiêu nợ có ñảm bảo 

TSĐB là ñiều kiện gần như bắt buộc ñối với các DN khi muốn quan hệ tín 

dụng với ngân hàng, ñặc biệt là ñối với các DNNVV. Hiện nay, ngân hàng ñã nới 

lỏng ñiều kiện này ñối với các DNNVV trong trường hợp các DN này sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả và có quan hệ tín dụng tốt, lâu dài với ngân hàng. Tuy nhiên, số 

lượng các DN ñược vay tín chấp hiện nay ở OCB chiếm phần lớn là các DN lớn và 

DNNN có phương án vay vốn khả thi và hiệu quả . 

Bảng 2.9: Dư nợ của  DNNVV theo tài sản ñảm bảo 

                                                                                                      ĐVT: tri ệu ñồng 

2008 2009 2010 

Chỉ tiêu 
VNĐ 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

VNĐ 
Tỷ 

tr ọng 
(%) 

VNĐ Tỷ tr ọng 
(%) 

Dư nợ của 
DNNVV 

5.994 100,00% 8.663 100,00% 11.585 100,00% 

Dư nợ có ĐBBTS  5.485 91,51% 5.848 97,57% 11.458 98,90% 
Dư nợ không có 
ĐBBTS  

509 8,49% 146 2,43% 127 1,10% 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Căn cứ vào bảng thống kê chi tiết dư nợ có ñảm bảo bằng tài sản ở trên cho 

thấy tỷ lệ phần trăm nợ có ñảm bảo bằng tài sản trên tổng dư nợ của DNNVV tại 

OCB tăng trong 03 năm 2008, 2009 và 2010 trong ñó năm 2008: 91,51%; năm 

2009: 97,57% và năm 2010: 98.90% phản ánh xu hướng của OCB là ngày càng coi 

trọng tính an toàn của các khoản vay vốn, hạn chế thấp các loại nợ xấu phát sinh 

của khách hàng không xử lý ñược, nhất là ñối với khách hàng DNNVV. 

 

Biểu ñồ 2.6 : Tỉ lệ nợ có TSĐB của DNNVV 
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            Rõ ràng với diễn biến kinh tế thế giới ñang trong giai ñoạn khắc phục cuộc 

khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, nền kinh tế trong nước ñang trong giai 

ñoạn khó khăn với mục tiêu hàng ñầu của chính phủ là kiềm chế lạm phát, siết chặt 

tín dụng, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và bội chi ngân sách thì việc 

nâng cao tỷ trọng cho vay có TSĐB của các DNNVV là hết sức cần thiết. Bởi vì so 

với việc cho vay ñối với các DN lớn thì khả năng trả nợ của các DN lớn khả thi và 

thực tế hơn với số vốn ñầu tư vào dự án kinh doanh khá lớn và kinh nghiệm quản lý 

chuyên nghiệp, trong khi hoạt ñộng kinh doanh của các DNNVV còn ñơn giản, ít 

chuyên nghiệp và dễ bị tổn thương khi nền kinh tế gặp khó khăn. Do ñó với việc 

tăng tỷ lệ cho vay có TSĐB với các DNNVV thì OCB ñã từng bước nâng cao chất 

lượng tín dụng ñối với khoản cho vay ñối với DNNVV, hạn chế nợ tồn ñọng ñồng 

thời tạo áp lực cho khách hàng phải làm ăn kinh doanh hiệu quả, thận trọng trong 

quá trình vay vốn với ngân hàng. 

Tuy vậy, trong một số trường hợp ngân hàng nên dựa vào năng lực tài chính 

thực tế và phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả của các DNNVV ñể ñảm bảo 

doanh số cho vay phù hợp, tránh việc lệ thuộc nhiều quá vào TSĐB mà bỏ qua các 

DNNVV có phương án kinh doanh khả thi, ñủ khả năng trả nợ cho ngân hàng. 

Ngoài ra, cần phân bổ tỷ lệ cho vay có TSĐB cho các DN lớn phù hợp tránh trường 

hợp tỷ lệ này thấp sẽ ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng chung của ngân hàng và 

khả năng thu hồi nợ vì khi có rủi ro xảy ra, thì ñến khi thu hồi ñược vốn ngân hàng 

cũng ñã phải chịu những khoản phí rất lớn.       

           2.3.2.3 Chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu 
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 Nợ quá hạn là một chỉ tiêu rất quan trọng khi ñánh giá chất lượng tín dụng bởi 

vì nợ quá hạn càng cao thì chất lượng tín dụng của các khoản vay càng bị ảnh 

hưởng xấu. Dựa vào báo cáo số liệu về tình hình nợ quá hạn chung của ngân hàng 

và nợ quá hạn của DNNVV cho thấy trong năm 2010, nợ quá hạn DNNVV của 

OCB giảm dần theo từng năm trong ñó năm 2008: 4,74%, 2009: 5,02% và năm 

2010: 3,15%. Xét về con số tuyệt ñối thì năm 2010, nợ quá hạn của DNNVV ở mức 

122,94 tỷ ñồng, tăng 55 tỷ ñồng so với năm 2009 cho thấy mức ñộ tăng rất nhỏ nếu 

so sánh với dư nợ cho vay DNNVV trong năm 2010 ñã tăng 2.551 tỷ ñồng so với 

năm 2009. Điều này cho thấy OCB ñã chú trọng nhiều hơn ñến loại hình cho vay 

DNNVV này ñồng thời chất lượng tín dụng ñối với DNNVV ñã ñược cải thiện và 

nâng cao hơn. 

   Nợ xấu của DNNVV trong năm 2010 là 23,03 tỷ ñồng, chỉ chiếm 0,59% 

tổng dư nợ DNNVV và chiếm 18,73% nợ quá hạn DNNVV, giảm so với tỷ lệ nợ 

xấu của DNNVV trong năm 2009 (chiếm 2,06% tổng dư nợ DNNVV và chiếm 

41.03% nợ quá hạn DNNVV). Điều ñó cho thấy chất lượng tín dụng ñối với 

DNNVV tại OCB ñã ñược cải thiện hơn so với năm 2009 thông qua việc OCB 

không những khống chế ñược nợ xấu gia tăng mà còn thực hiện tốt công tác thu hồi 

nợ. 

 

Biểu ñồ 2.7: Dư nợ của DNNVV theo chỉ tiêu nợ xấu và nợ quá hạn 

Lý giải nguyên nhân trên là do trong năm 2010, với ñộng lực từ nền kinh tế 

thế giới ñã dần hồi phục, khủng hoảng kinh tế có dấu hiệu chững lại thì nền kinh tế 
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Việt Nam ñã tạm thời ổn ñịnh hơn, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ cho DNNVV 

của chính phủ, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV có dấu hiệu khởi 

sắc trở lại tạo ñiều kiện cho các DNNVV thanh toán các khoản nợ xấu tại ngân 

hàng, làm giảm bớt tỷ lệ nợ quá hạn. 

Mặt khác, theo báo cáo về tỷ trọng dư nợ của DNNVV theo từng ngành 

nghề thì khách hàng DNNVV của OCB chủ yếu hoạt ñộng trong lĩnh vực thương 

mại, dịch vụ, vận tải.. chiếm 41,06%; còn các ngành công nghiệp, xây dựng, bất 

ñộng sản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 13,69%/tổng dư nợ DNNVV. Do ñó mặc 

dù thị trường bất ñộng sản ñang ở tình trạng "ñóng băng", các công trình xây dựng 

cơ sở hạ tầng còn chưa khởi sắc cũng không làm tăng thêm tỷ trọng nợ quá hạn của 

DNNVV tại Ngân hàng. 

Tuy nhiên cũng có thể nhận thấy tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của 

NNVV/tổng nợ của DNNVV >3,7% cũng có thể gây ra nhiều rủi ro trong khả năng 

thu hồi nợ của ngân hàng. Do vậy, ñiều quan trọng là phải tìm hiểu nguyên nhân 

của các khoản vay bị nợ quá hạn này nhằm tìm ra các giải pháp hợp lý ñể thu hồi nợ 

ñồng thời rút kinh nghiệm ñể giảm thiểu rủi ro cho các khoản vay trong thời gian 

tới.   

Có thể nhận thấy nguyên nhân gây ra nợ quá hạn gồm nhiều lý do sau: 

• Nguyên nhân khách quan:  

Do thị trường tiền tệ nhiều biến ñộng, lạm phát trong nước tăng cao làm 

gia tăng chi phí ñầu vào của nguyên vật liệu sản xuất cùng với tình hình khủng 

hoảng kinh tế trên thế giới ñã ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các 

DN và hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn với ñầu ra bị hạn chế và lợi nhuận 

không tương xứng với kỳ vọng. 

� Nguyên nhân chủ quan: 

+/ Áp lực cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng nhiều, áp lực tăng dư 

nợ của các chi nhánh buộc các chi nhánh phải kéo khách hàng về trước sự mời chào 

của các ngân hàng khác dẫn ñến việc không thẩm ñịnh kỹ và lường trước mọi tình 

huống rủi ro xảy ra dẫn ñến nợ quá hạn cho ngân hàng. 
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+/ Thị trường bất ñộng sản và căn hộ cao cấp ñóng băng ñã ảnh hưởng 

ñến khả năng trả nợ của các chủ ñầu tư, các khách hàng vay vốn dẫn ñến gia hạn nợ 

vay làm tăng nợ quá hạn cho ngân hàng. 

+/ Một số nợ quá hạn tại OCB chủ yếu là chậm nộp lãi. Theo quy ñịnh 

của NHNN, các khoản nợ ñã bị quá hạn cho dù ñã thu hồi ñủ lãi và nợ thiếu nhưng 

vẫn bị quá hạn kéo dài ñến 03 tháng (ñối với khoản vay ngắn hạn), hoặc 06 tháng 

(ñối với cho vay trung, dài hạn) tính từ ngày quá hạn với ñiều kiện trong thời gian 

ñó phải thu hồi nợ ñúng hạn cho phép thì các khoản nợ vay này mới ñược chuyển 

sang nhóm nợ thấp hơn. Vì thế nếu nhìn vào số liệu thì chưa thể ñánh giá ñúng thực 

tế chất lượng tín dụng tại OCB, theo thống kê tại thời ñiểm 31/12/2010, nợ quá hạn 

ñang theo dõi ñể chuyển vào trong hạn là 40.02 tỷ ñồng, chiếm 32.5% trong tổng nợ 

quá hạn tại OCB. 

              2.3.2.4 Tỷ lệ giữa tổng vốn huy ñộng của DNNVV trên tổng dư nợ cho 

vay của DNNVV 

Đây là chỉ tiêu quan trọng ñể ñánh giá chất lượng tín dụng  của DNNVV 

phản ánh chính xác khả năng của OCB trong việc chủ ñộng nguồn vốn huy ñộng 

của DNNVV ñể ñáp ứng nhu cầu vay vốn của các DNNVV. 

 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 
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Biểu ñồ 2.8: Tình hình huy ñộng vốn của DNNVV so với tổng dư nợ của DNNVV 

Thông qua bảng số liệu trên có thể thấy tỷ lệ giữa tổng nguồn vốn huy 

ñộng của DNNVV so với tổng dư nợ cho vay của DNNVV tại OCB tăng dần từ 

72.75% năm 2008 ñến 85,22% năm 2010. Điều ñó cho thấy OCB một mặt ngày 

càng khai thác hiệu quả kinh doanh từ nguồn vốn huy ñộng, mặt khác OCB tự chủ 

nguồn vốn huy ñộng ñể cho vay giúp cho OCB thực hiện các chính sách tăng 

trưởng tín dụng, chính sách thu hút khách hàng ñặc biệt là tìm kiếm các khách hàng 

có chất lượng tín dụng cao. 

              2.3.2.5  Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 

              Bảng 2.12: Vòng quay vốn tín dụng của DNNVV 

                                                                                                  Đvt: t ỷ ñồng, vòng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Doanh số cho vay DNNVV 1,114 2,974 9,758 

Dư nợ cho vay DNNVV 696 1,352 3,903 

Vòng quay vốn tín dụng 1.6 1.99 2.42 
 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

Qua bảng số liệu về doanh số cho vay và dư nợ cho vay tại thời ñiểm 

31/12/2010 của DNNVV cho thấy vòng quay quay vốn tín dụng bình quân của 

DNNVV tăng lên theo từng năm với số liệu cụ thể: năm 2008: 1,6 vòng, năm 2009: 

1,99 vòng và năm 2010: 2,42 vòng. Việc tăng số vòng quay vốn tín dụng cho thấy 

hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của OCB ngày càng cao, vốn cho vay thu hồi nhanh, 

giảm thiểu ñược rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng hiệu quả hơn. Điều ñó xuất 
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phát từ việc OCB ñã tăng cường tài trợ cho vay vốn lưu ñộng ñối với các DNNVV 

sản xuất kinh doanh hiệu quả, vòng quay vốn lưu ñộng cao ñảm bảo việc hoàn trả 

vốn vay ñúng hạn cho ngân hàng, bên cạnh ñó OCB cũng hạn chế và thu hồi nợ ñối 

với khách hàng làm ăn kém hiệu quả, mở rộng tiếp xúc với các khách hàng mới có 

tiềm năng hoạt ñộng kinh doanh tốt. 

              2.3.2.6 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng của DNNVV 

Chỉ tiêu lợi nhuận tín dụng phản ánh khả năng sinh lời của vốn tín dụng, 

chỉ tiêu lợi nhuận tín dụng càng cao phản ánh các khoản cho vay của ngân hàng 

sinh lời, hiệu quả tín dụng cao, ngược lại chỉ tiêu này thấp thì có nghĩa là hoạt ñộng 

tín dụng không ñem lại hiệu quả cao, Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ có tính tương ñối 

bởi vì nó còn chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, lãi suất huy ñộng, chính sách 

quan hệ khách hàng. 

Bảng 2.13: Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng của DNNVV 

                                                                                                         Đvt: t ỷ ñồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Dư nợ cho vay DNNVV 696 1,352 3,903 

Lợi nhuận từ HĐTD của DNNVV 13,99 40,83 87,82 

Tỷ lệ % lợi nhuận từ HĐTD 
DNNVV/Tổng dư nợ DNNVV 

2,01% 3,02% 2,25% 

Tỷ lệ % lợi nhuận từ HĐTD 
DNNVV/Tổng lợi nhuận của OCB 

21,5% 19,8% 28,8% 

Tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận  +192% +115% 

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông) 

� Theo báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh của OCB thì lợi nhuận từ 

hoạt ñộng tín dụng chiếm tỷ trọng rất cao với 93.78%. Đây là tỷ trọng cao so với tỷ 

trọng từ hoạt ñộng tín dụng của các ngân hàng vì hiện nay các ngân hàng ñã khai 

thác lợi nhuận từ các hoạt ñộng dịch vụ bên cạnh mảng kinh doanh chính là tín 

dụng và lợi nhuận từ mảng tín dụng không còn chiếm tỷ trọng hầu hết lợi nhuận của 
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ngân hàng. Rõ ràng ở khía cạnh này OCB còn chưa bắt kịp với sự ñổi mới của hệ 

thống ngân hàng nói chung. 

 
Biểu ñồ 2.9 : Chỉ tiêu lợi nhuận của DNNVV 

 

Xét theo lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV thì có thể nhận 

thấy trong khi lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng có sự xê 

dịch không ñáng kể trong các năm qua thì tỷ lệ lợi nhuận của hoạt ñộng tín dụng ñối 

với DNNVV tăng dần cả về số tuyệt ñối và tương ñối với tỷ lệ %/tổng lợi nhuận 

năm 2008: 21,51%, năm 2009: 19,80% và năm 2010: 28,80%. Điều này có ñược là 

do OCB ñã chú trọng nhiều hơn ñến hoạt ñộng cho vay DNNVV, tăng cường mạnh 

mẽ hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV ñặc biệt các khách hàng tốt và có khả năng 

trả nợ khả thi. 

� Qua bảng số liệu trên cho thấy lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng của 

DNNVV/ tổng dư nợ của DNNVV ñều cao hơn 2%, ñồng thời tốc ñộ tăng trưởng 

lợi nhuận về số tuyệt ñối của năm sau gần gấp ñôi năm trước cho thấy nguồn vốn 

của ngân hàng ñầu tư vào hoạt ñộng tín dụng hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày 

càng ñược nâng cao. 

 Tuy nhiên xét về số tương ñối thì tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt ñộng tín dụng 

DNNVV/tổng dư nợ DNNVV năm 2010 giảm 0,77% so với năm 2009 do trong 

năm 2010 lãi suất cho vay cao trong khi lãi suất huy ñộng tăng ñã làm cho khoảng 

cách lợi nhuận bị thu hẹp lại, ngoài ra ñể giữ chân các khách hàng có uy tín, khả 
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năng trả nợ và phương án kinh doanh tốt thì OCB cũng giảm lãi suất cho vay hợp lý 

ñể cạnh tranh với các ngân hàng khác. Chính những lý do trên ñã làm ảnh hưởng 

ñến lợi nhuận cho vay của ngân hàng. 

              2.3.3 Đánh giá chung về chất lượng tín dụng của DNNVV tại OCB 

              2.3.3.1 Những mặt ñạt ñược 

Lợi nhuận từ hoạt ñộng cho vay DNNVV của OCB tăng dần qua từng năm, 

năm sau luôn cao hơn năm trước góp phần làm tăng ñáng kể thu nhập từ lãi vay tại 

OCB do dư nợ cho vay DNNVV tăng ñáng kể trong giai ñoạn 2008-2010. Cụ thể dư 

nợ cho vay DNNVV năm 2008: 696 tỷ ñồng, năm 2009: 1.352 tỷ ñồng và năm 2010: 

3.903 tỷ ñồng ñã góp phần làm tăng lãi vay từ hoạt ñộng cho vay DNNVV từ 13,99 

tỷ ñồng/2008 lên 87,82 tỷ ñồng/2010. 

Nợ quá hạn và nợ xấu của DNNVV ñược kiểm soát chặt chẽ, ñiều chỉnh ở 

mức ñộ hợp lý và ngày càng cải thiện ñể góp phần hạn chế rủi ro tín dụng. Tăng 

cường giám sát, kiểm tra khách hàng sau khi cho vay ñể sớm phát hiện rủi ro tiềm ẩn 

có thể phát sinh, kiểm soát chất lượng tín dụng của khoản vay. Ngoài ra với hệ thống 

kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra và ñưa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội 

bộ của công ty kiểm toán Earnt-Young ñã phần nào giúp cho OCB nâng cao chất 

lượng tín dụng ñối với DNNVV khi ñề xuất cho vay. 
  

Với tình hình lãi suất cho vay tăng cao, chi phí ñầu vào tăng dẫn ñến hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thì 

OCB ñã tăng tỷ lệ dư nợ có ñảm bảo bằng tài sản của DNNVV từ 91.51%/ 2008 lên 

98.90%/2010 cũng làm tăng chất lương tín dụng của các khoản vay, hạn chế rủi ro tín 

dụng ở mức thấp nhất. 

Khai thác và sử dụng vốn ngày càng hiệu quả hơn, tốc ñộ vòng quay vốn tín 

dụng ngày càng cao chứng tỏ thu hồi vốn vay nhanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

huy ñộng. 

Công tác thẩm ñịnh và quản lý tín dụng ngày càng ñược chú trọng về chất 

lượng và hiệu quả, tăng cường công tác chỉ ñạo kiểm tra sau cho vay, tiến hành rà 

soát, ñịnh giá theo ñịnh kỳ ñể ñánh giá lại chính xác hiệu quả của khoản vay. 
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Mở rộng các sản phẩm tín dụng của OCB ngày càng hoàn thiện, phù hợp với 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên tất cả các phương diện: bổ sung 

vốn lưu ñộng, tài trợ thương mại, mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất. 

              2.3.3.2 Những tồn tại trong hoạt ñộng tín dụng DNNVV 

Bên cạnh những mặt ñạt ñược trong hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV, thì 

còn có một số tồn tại sau: 

- Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong việc tăng 

trưởng dư nợ nên trong một số trường hợp OCB chỉ quan tâm ñến tài sản thế chấp, 

chưa phân tích thật kỹ phương án kinh doanh và nguồn trả nợ của khách hàng, dự 

kiến các tình huống rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng có thể xảy ra. Do ñó làm phát 

sinh nợ quá hạn tại OCB. 

- Một số sai phạm về mặt quy chế, quy trình tín dụng cũng như xét duyệt thủ 

tục ñể cho vay khi ñưa vào các sản phẩm tín dụng mới cho DNNVV, cán bộ ở các chi 

nhánh chưa nắm hết bản chất của sản phẩm tín dụng làm ảnh hưởng ñến chất lượng 

của khoản vay do quyết ñịnh cho vay không chính xác và công tác quản lý khoản vay 

chưa thật sự chặt chẽ. 

- Mặc dù OCB ñã có cải thiện tích cực trong việc kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn 

thực hiện qua việc tỷ trọng nợ quá hạn giảm nhưng so về số liệu tuyệt ñối thì trong 

năm 2010, số tiền nợ quá hạn ñã cao hơn hẳn so với các năm trước. 

             2.3.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng của DNNVV tại 

OCB 

� Về phía OCB 

Đối với các DNNVV ñã có quan hệ tín dụng nhiều lần tại OCB, có uy 

tín trong việc trả nợ vay ngân hàng thì khi khách hàng ñề nghị tăng thêm hạn mức 

tín dụng hay tái tục lại khoản vay, CBTD hay chủ quan trong việc xét duyệt thông 

qua việc xem nhẹ một vài bước trong khâu thẩm ñịnh: ñánh giá lại tài sản thế chấp, 

phân tích các nguồn trả nợ của khách hàng, thị phần và tình hình tài chính… 

Hiện nay OCB ñang tiến hành trẻ hóa ñội ngũ nhân viên  gồm nhân 

viên tín dụng thì bên cạnh sự nhiệt tình trong công việc thì còn thiếu kinh nghiệm 
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trong việc thẩm ñịnh tín dụng, khả năng nắm vững các quy ñịnh, chính sách trong 

hoạt ñộng tín dụng và thẩm ñịnh dự án dẫn ñến việc thẩm ñịnh hồ sơ tín dụng, ñánh 

giá khách hàng còn hạn chế, ảnh hưởng ñến chất lượng tín dụng của DNNVV. 

Việc thu thập, khai thác và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau về 

việc thẩm ñịnh của khách hàng còn hạn chế. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vay 

vốn của khách hàng, CBTD chỉ thẩm ñịnh dựa trên thông tin do khách hàng cung 

cấp chứ chưa quan tâm, phân tích kỹ ñến sự biến ñộng của thị trường trong ngành 

nghề kinh doanh, các nguồn thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng 

cũng như chưa ñánh giá hết rủi ro của khoản vay khi thị trường biến ñộng. 

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa thật sự phát huy hiệu quả và 

thường xuyên. Do ñó khộng kịp thời ngăn chặn rủi ro phát sinh trong quá trình cho 

vay tại các chi nhánh. 

� Về chính sách vĩ mô 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV hoạt ñộng chưa hiệu quả, chưa ñánh 

giá ñúng ñối tượng vay vốn và thẩm ñịnh kỹ phương án vay vốn của các DNNVV. 

Nguồn thông tin tín dụng từ hệ thống trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 

còn thiếu nhiều khoản mục, chưa tạo ñiều kiện cho các ngân hàng khai thác một cách 

hiệu quả như chưa phân tích kỹ tình hình tài chính của khách hàng, xếp hạng khách 

hàng, thông tin phi tài chính chưa ñược cập nhật một cách chi tiết. Ngoài ra CIC cũng 

chưa cập nhật kịp thời các thông tin về nợ quá hạn, nợ xấu của khách hàng tại từng 

thời ñiểm nên làm ảnh hưởng ñến chất lượng thẩm ñịnh khoản vay của OCB. 

Môi trường pháp lý trong nước chưa thực sự tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng do hệ thống các văn bản pháp luật ñôi khi còn 

nhiều bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn ảnh hưởng ñến quá trình thẩm ñịnh hồ sơ vay 

vốn của khách hàng, các biện pháp phát mãi tài sản. Ngoài ra, các chính sách vĩ mô, 

chính sách tiền tệ, bất ñộng sản thường xuyên thay ñổi ñồng thời môi trường cạnh 

tranh không lành mạnh như tham nhũng, móc ngoặc giữa các cơ quan ban ngành và 

người vay vốn làm ảnh hưởng ñến chất lượng thẩm ñịnh khoản vay của ngân hàng. 
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� Về phía DNNVV 

Thông tin báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

thiếu minh bạch của các DNNVV ñã gây nhiều khó khăn cho ngân hàng trong quá 

trình thẩm ñịnh. 

Trong một số trường hợp do cần vốn, khách hàng cố tình lập hồ sơ vay 

vốn sai mục ñích, hồ sơ khống ñể qua mặt cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm 

ñịnh.Việc không chủ ñộng ñược dòng tiền trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nên 

các DNNVV ñôi khi không giữ ñược uy tín trong quá trình thanh toán nợ vay, chấp 

nhận nợ quá hạn ñặc biệt là quá hạn lãi. Điều ñó ñã làm ảnh hưởng nhiều ñến chất 

lượng tín dụng của khoản vay. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

Trong các nghiệp vụ Ngân hàng, nhất là từ khi ngành Ngân hàng chuyển 

sang hạch toán kinh doanh ñộc lập thì nghiệp vụ quan trọng hàng ñầu ñóng vai trò 

chủ ñạo và ñược chú trọng nhất là nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ mũi nhọn quyết 

ñịnh sự sống còn và phát triển của mỗi NHTM. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tín 

dụng là vấn ñề quan trọng và cần thiết với bất kỳ một NHTM nào ñể ñảm bảo sự 

tồn tại và phát triển của mình trong một môi trường cạnh trạnh hết sức gay gắt và 

quyết liệt như hiện nay. 

Trên cơ sở ñánh giá hoạt ñộng kinh doanh của OCB và phân tích chất lượng 

tín dụng của các DNNVV tại OCB cho thấy chất lượng tín dụng ñối với các 

DNNVV tại OCB ñược cải thiện hơn thông qua sự tăng lên về tăng trưởng tín dụng 

ñối với các DNNVV, ñồng thời dưới tác ñộng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới vẫn còn cùng chính sách siết chặt tín dụng ñể kiềm chế lạm phát của NHNN 

trong thời ñiểm hiện nay thì tỷ lệ nợ có ñảm bảo bằng tài sản cũng ñược tăng cao, 

chỉ tiêu về nợ xấu cũng ñược giảm xuống ñể ñảm bảo sự an toàn cho hoạt ñộng kinh 

doanh của ngân hàng. 

Mặt khác trước tình hình siết chặt hoạt ñộng tín dụng nhất là tín dụng phi sản 

xuất  của NHNN cùng với lãi suất cho vay trong toàn hệ thống ngân hàng ñang tăng 

khá cao (19%-21%/ năm) ảnh hưởng nhiều tới hoạt ñộng kinh doanh cũng như khả 

năng trả nợ của DN thì việc chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng ñối với 

DNNVV của OCB là hết sức cần thiết và phải chặt chẽ. 

Chương tiếp theo sẽ trình bày các giải pháp ñể nâng cao chất lượng tín dụng 

ñối với các DNNVV từ các giải pháp vĩ mô của chính phủ, NHNN, OCB cho ñến 

những giải pháp và chính sách cụ thể của OCB ñể nâng cao chất lượng tín dụng ñối 

với DNNVV trong giai ñoạn hiện nay và thời ñiểm sắp tới tùy theo diễn biến cụ thể 

của thị trường tài chính và chính sách của chính phủ.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CH ẤT L ƯỢNG TÍN DỤNG  ĐỐI V ỚI DNNVV 

TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 
 

         3.1 Định hướng phát triển hoạt ñộng tín dụng của OCB trong năm 2011 

Trên chặng ñường thực hiện mục tiêu ñến năm 2015, OCB sẽ trở thành 1 trong 

10 ngân hàng  hàng ñầu Việt  Nam, năm 2011 ñược xem là năm bản lề ñối với quá 

trình tăng tốc, phát triển của OCB ñể tạo ñà cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, 

trong năm 2011, OCB sẽ triển khai chiến lược 5 năm 2011-2015, xây dựng cơ sở 

khách hàng làm nền tảng vững chắc cho chặng ñường và mục tiêu của mình, xây 

dựng thể chế , chính sách, quy trình… nhằm hoàn thiện dự án tái cấu trúc, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, ñồng thời ñẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ kế hoạch phát triển kinh doanh, chuyển ñổi cơ cấu doanh thu, lợi nhuận 

theo hướng tăng tỷ trọng thu dịch vụ, thu ngoài lãi, tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý rủi ro, quản trị ñiều hành, mở rộng kênh phân phối, phát triển thương hiệu 

OCB trong thời kỳ mới. 

� Mục tiêu ñịnh lượng 

− Tăng vốn ñiều lệ lên 3.600 tỷ ñồng 

− Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 500 tỷ ñồng. 

− Thực hiện các tỷ lệ ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng theo quy 

ñịnh NHNN. 

− Huy ñộng vốn trị trường 1+ phát hành GTCG: 16.900 tỷ ñồng. 

− Dư nợ tín dụng: 13.900 tỷ ñồng. 

− Nợ xấu < quy ñịnh của NHNN. 

− Cổ tức tối thiểu 10%. 

� Nội dung và giải pháp thực hiện 

� Phát triển thương hiệu OCB 
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− Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh OCB, ñầu tư mạnh cho việc 

phát triển thương hiệu và  quảng bá các sản phẩm của OCB theo các hình thức cách 

tân. 

− Đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu OCB trên toàn hệ thống, từ 

bộ mặt công sở ñến phong cách tác nghiệp của từng nhân viên tạo hình ảnh mới về 

một ngân hàng hiện ñại, năng ñộng. 

� Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

− Hoàn thiện nhân sự ñể vận hành bộ máy tổ chức hoạt ñộng mới một 

cách hiệu quả và nhịp nhàng. 

− Thực hiện các chính sách ñào tạo và ñào tạo lại cho CBCNV, xây 

dựng một nguồn nhân lực hiện ñại, năng ñộng có chiều sâu,  ñáp ứng yêu cầu phát 

triển trong thời kỳ mới. 

− Thay ñổi cơ chế lương thưởng theo kết quả công việc. Xây dựng tiêu 

chí ñánh giá hiệu quả ñể có cơ chế thu nhập phù hợp và chính sách ñào tạo lâu dài. 

� Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

Khai thác hệ thống Corebanking T24 và phát triển thêm các dịch vụ tiện 

ích ngân hàng hiện ñại, ña kênh (SMS Banking, Mobile Banking, Internet 

Banking…) ñồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác quản trị ñiều 

hành, kiểm soát nội bộ kịp thời và chính xác. 

� Phát triển kinh doanh: 

− Huy ñộng vốn: 

 + Đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng cáo, chăm sóc khách hàng ñể tăng 

huy ñộng vốn từ thị trường 1. 

 + Khai thác triệt ñể các khách hàng cá nhân là các CBCNV của các 

cổ ñông, ñối tác chiến lược với mục ñích bán chéo sản phẩm và dịch vụ (thẻ, tiền gửi, 

tiền vay, bảo hiểm…), phục vụ khách hàng trọn gói. 

  + Tập trung phát triển cơ sở khách hàng, ñặc biệt khách hàng DN 

nhằm tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển. 
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− Tín dụng: 

  + Trên cơ sở xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xây dựng 

chính sách tín dụng theo hướng cho vay ñối với khách hàng tốt, có hệ số tín nhiệm 

cao, tình hình tài chính lành mạnh, cho vay trên cơ sở xem xét khả năng trả nợ của 

khách hàng hơn là TSĐB, tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh của nhà nước. 

+ Đẩy mạnh công tác tín dụng ñối với DN. Đẩy mạnh nghiệp vụ tài 

trợ thương mại, xây dựng các sản phẩm tín dụng mới phù hợp với nhu cầu và thị hiếu 

khách hàng. Tăng cường bán chéo sản phẩm. 

+ Tiếp tục ñẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu và lãi treo, tăng cường 

quản lý rủi ro. 

− Tăng thu nhập ngoài lãi: 

+ Nghiên cứu, triển khai các dịch vụ phi tín dụng.  

+ Phát triển sản phẩm mới, gia tăng chất lượng sản phẩm hiện có. 

Cung cấp các tiện ích gia tăng cho khách hàng, coi các kênh dự án thẻ, ngân hàng 

ñiện tử… là một kênh thu hút khách hàng mới và bán chéo các sản phẩm. 

+ Mở rộng hoạt ñộng kinh doanh, ñầu tư chứng khoán, góp vốn 

mua cổ phần, kinh doanh ngoại hối và các hoạt ñộng phi tín dụng khác. 

           3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng ñối với 

DNNVV t ại OCB. 

Hội nhập quốc tế ñã và ñang trở thành yêu cầu tất yếu ñối với mỗi quốc gia 

trong ñiều kiện xu thế toàn cầu hóa mọi hoạt ñộng thương mại, dịch vụ. Làm thế 

nào ñể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với 

những ñối thủ cạnh tranh ñầy tiềm lực và giàu kinh nghiệm ñang là một câu hỏi lớn 

ñặt ra cho các DN nói chung và NHTM Việt Nam nói riêng. Câu trả lời khá ñơn 

giản nhưng lại không dễ thực hiện cho tất cả các DN, các NHTM Việt Nam dù là 

NHTM quốc doanh ñến NHTMCP, hay ñơn vị sản xuất kinh doanh ñó là phải nỗ 

lực nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường hợp tác ñể có thể hội nhập thắng lợi. Có rất 

nhiều phương thức khác nhau ñể nâng cao sức mạnh cạnh tranh, và một trong 
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những phương thức hiệu quả nhất ñó là nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là nâng 

cao chất lượng tín dụng ñối với DNNVV. 

         3.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp  ñối với DNNVV 

Chính sách tín dụng là kim chỉ nam cho hoạt ñộng tín dụng của NHTM. Hiện 

nay, các ngân hàng chưa thực sự chú ý xây dựng một chính sách tín dụng dành 

riêng cho DNNVV mà mới chỉ là chính sách tín dụng áp dụng chung cho các loại 

hình DN. Vì vậy, ñể có thể thu hút khách hàng DNNVV và nâng cao chất lượng tín 

dụng cho ñối tượng khách hàng này thì ngân hàng cần phải xây dựng một chính 

sách tín dụng phù hợp với DNNVV. 

� Chính sách về TSĐB vay vốn 

Hiện nay, các DNNVV rất khó khăn trong vấn ñề TSĐB khi vay vốn ngân 

hàng. Thực tế cho thấy, với các DNNVV lần ñầu vay vốn ngân hàng thì buộc phải 

có TSĐB, thông thường giá trị khoản vay không ñược quá 70% giá trị TSĐB cho 

khoản vay (tỷ lệ này còn tùy vào từng loại tài sản ñảm bảo cụ thể). Mà vốn của 

DNNVV l ại thấp. Do ñó, ngân hàng nên nới lỏng hơn quy ñịnh cho vay trên cơ sở 

ñảm bảo các nguyên tắc tín dụng ñối với các doanh nghiệp biết làm ăn và làm có 

hiệu quả nhưng lại thiếu tài sản ñảm bảo theo quy ñịnh của Ngân hàng thì khi thẩm 

ñịnh nếu xét thấy khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm và có uy tín, phương án 

kinh doanh khả thi với nguồn ñầu vào, ñầu ra ổn ñịnh, năng lực tài chính mạnh thì 

OCB có thể áp dụng linh hoạt về tài sản ñảm bảo như cho vay một nửa là tài sản thế 

chấp và một nửa là tín chấp, thế chấp hàng tồn kho, khoản phải thu, thế chấp tài sản 

hình thành từ vốn vay. Như vậy vừa giải quyết ñược khó khăn cho DNNVV vừa 

ñảm bảo chất lượng tín dụng cho ngân hàng.  

� Chính sách về tìm kiếm khách hàng 

Chính sách khách hàng cũng là một phần của chính sách tín dụng. Hiện nay, 

ngân hàng ñã chú trọng ñến DNNVV nhưng ñứng trước sự cạnh tranh gay gắt của 

các ngân hàng khác nhất là các ngân hàng ngoài quốc doanh và các NHTMCP có 

quy mô lớn thì ngân hàng nên chủ ñộng tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoạt ñộng 
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kinh doanh có hiệu quả, trước hết là những DNNVV thuộc khu vực nơi ngân hàng 

ñặt trụ sở làm việc, sau ñó là các khu vực lân cận. 

Để chủ ñộng tiếp cận khách hàng thì Phòng Tín Dụng Doanh Nghiệp OCB 

cần chủ ñộng tham dự các hội nghị của các DNNVV, hội chợ triển lãm ñể có thể 

lựa chọn và tiếp cận ñược với những DN sản xuất kinh doanh tốt. Các cán bộ tín 

dụng, cán bộ giao dịch quan hệ khách hàng nên tự giới thiệu sản phẩm tín dụng khi 

có cơ hội tiếp xúc với DN, chủ ñộng ñưa ra những lời ñề nghị cấp vốn tín dụng tới 

các DNNVV hoạt ñộng kinh doanh hiệu quả. 

           3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh khách hàng và phương án vay vốn 

           3.2.2.1 Thẩm ñịnh phương án, dự án sản xuất kinh doanh 

  Đây là bước ñầu tiên trong quy trình tín dụng cũng là bước quan trọng nhất, 

quyết ñịnh chất lượng của hoạt ñộng tín dụng. Theo ñó các ngân hàng phải cân nhắc 

kỹ lưỡng, ước lượng khả năng rủi ro và sinh lời khi quyết ñịnh tài trợ. Đó là một 

trong những nhiệm vụ của công tác thẩm ñịnh trước khi tài trợ. Nội dung của thẩm 

ñịnh nhằm xác ñịnh uy tín, tư cách pháp lý, sức mạnh tài chính và khả năng thanh 

toán của người vay trong quá khứ, hiện tại, tương lai và hiệu quả của dự án.  

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng, khách 

hàng ñòi hỏi ngân hàng phải thực hiện quy trình thẩm ñịnh nhanh, gọn và tích kiệm 

chi phí. Mặt khác, toàn bộ quy trình phải ñảm bảo thực hiện theo nguyên tắc tín 

dụng ngân hàng và thực hiện ñúng theo chiến lược tín dụng ñã ñược ñề ra, cũng như 

phải linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể. 

Để nâng cao chất lượng thẩm ñịnh, Phòng Tín Dụng Doanh Nghiệp cần quan 

tâm ñúng mức ñến công tác thẩm ñịnh cụ thể: 

� Bố trí những cán bộ thẩm ñịnh có trình ñộ, kinh nghiệm, năng lực về 

nghiệp vụ tín dụng. 

� Cung cấp, hỗ trợ các trang thiết bị, phương tiện ñể cán bộ thẩm ñịnh có 

thể truy cập, tìm kiếm và sàng lọc thông tin có liên quan ñến dự án một cách dễ 

dàng, thuận lợi và tổ chức những buổi học, khóa học về thẩm ñịnh phương án, dự án 
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� Trong ñiều kiện có thể, cần tách chi tiết bộ phận thẩm ñịnh theo các lĩnh 

vực lớn mà ngân hàng thường cho vay vì thực tế không phải cán bộ thẩm ñịnh nào 

cũng có thể am hiểu mọi l ĩnh vực kinh doanh. Do vậy, việc chia tách như trên sẽ 

giúp cán bộ thẩm ñịnh có ñiều kiện chuyên sâu hơn nghiệp vụ thẩm ñịnh của mình. 

� Thiết lập và không ngừng hoàn thiện quy trình, hướng dẫn thẩm ñịnh 

phương án, càng chi tiết càng tốt, ñể chất lượng thẩm ñịnh ñược ñồng bộ, nâng cao, 

tránh sự chênh lệch, khập khiễng về trình ñộ giữa các cán bộ thẩm ñịnh sẽ ảnh 

hưởng nhất ñịnh ñến hiệu quả thẩm ñịnh. 

� Ngoài ra, ngân hàng cũng cần áp dụng công nghệ phần mềm về thẩm 

ñịnh dự án nhằm nhanh chóng xử lý các thông số có liên quan ñể ra các kết quả 

chính xác, nâng cao khả năng thẩm ñịnh TSĐB của cán bộ thẩm ñịnh. 

            3.2.2.2 Tư vấn hỗ tr ợ DNNVV hoàn thiện phương án vay vốn ñầu tư 

 Hiện nay, rất ít các DNNVV có dự án ñầu tư trung và dài hạn hoàn chỉnh 

ñược tài trợ bởi NHTM mà các DN này mới chỉ vay vốn ngân hàng nhằm ñáp ứng 

nhu cầu vốn lưu ñộng ngắn hạn. Khả năng xây dựng một chiến lược ñầu tư dài hạn 

là khá khó khăn bởi năng lực tài chính và khả năng tiếp cận các nguồn vốn của 

NHTM. Trước tình hình ñó, nếu cán bộ ngân hàng nhận thấy dự án có triển vọng thì 

nên tư vấn giúp ñỡ DN hoàn chỉnh lại phương án ñầu tư. 

Công việc này yêu cầu cán bộ thẩm ñịnh không chỉ thông thạo về nghiệp vụ 

mà còn phải có hiểu biết sâu và rộng nhiều lĩnh vực khác nhau, những ngành nghề 

kinh doanh của khách hàng cũng như các quy ñịnh pháp luật về lĩnh vực ñầu tư ñó. 

            3.2.2.3 Linh hoạt, hoàn thiện kỹ năng phân tích dự án vay vốn hiệu quả 

Trong quá trình ñánh giá tính khả thi của dự án, cán bộ thẩm ñịnh cần phải 

linh hoạt lựa chọn các chỉ tiêu tài chính ñồng thời phải có sự so sánh ñối chiếu với 

ngành nghề tương ứng. Khi ñánh giá rủi ro của dự án, cán bộ thẩm ñịnh cũng cần có 

kỹ năng phân tích, dự báo những biến ñộng môi trường kinh doanh của DN ñể có 

thể ño lường một cách tốt nhất các yếu tố bên ngoài có thể tác ñộng ñến hiệu quả 

của dự án. Như vậy ñể nâng cao chất lượng tín dụng thì công tác thẩm ñịnh dự án 
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của khách hàng ñòi hỏi phải có quy trình chặt chẽ, thống nhất, khách quan và linh 

hoạt.  

3.2.3 Nâng cao năng lực tài chính OCB 

Năng lực tài chính của 1 NHTM là khả năng tạo lập nguồn vốn và sử dụng 

vốn phát sinh trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng, thể hiện ở quy 

mô vốn tự có, chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn, khả năng sinh lời và khả 

năng ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng kinh doanh.  

Năng lực tài chính của NHTM không chỉ là nguồn lực tài chính ñảm bảo cho 

hoạt ñộng kinh doanh của NHTM mà còn là khả năng khai thác, quản lý và sử dụng 

các nguồn lực ñó phục vụ hiệu quả cho hoạt ñộng kinh doanh, bên cạnh ñó năng lực 

tài chính của 1 NHTM càng ñược ñảm bảo thì mức ñộ rủi ro trong hoạt ñộng ngân 

hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao. Do vậy, 

Năng lực tài chính của OCB phải không ngừng ñược nâng cao và hoàn thiện nhằm 

ñảm bảo cho hoạt ñộng kinh doanh ổn ñịnh và duy trì sự tồn tại của Ngân hàng 

trong thời ñiểm cạnh tranh ngày càng gay gắt và biến ñộng tiền tệ như hiện nay. 

 Để nâng cao năng lực tài chình thì OCB phải ña dạng hóa các hình thức huy 

ñộng vốn, gia tăng vốn ñiều lệ, ñiều chỉnh lãi suất tiền gửi trung và dài hạn hợp lý 

ñồng thời cần cơ cấu ñầu tư vốn trong ñiều kiện mới theo hướng giảm dần tỷ trọng 

cho vay trung, dài hạn , tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, phát triển cho vay ñối với 

DNNVV, DN sản xuất hàng xuất khẩu theo chỉ ñạo ưu tiên phát  triển vốn tín dụng 

của NHNN theo chỉ thị 01/CT- NHNN  và công văn 674/NHNN _ CSTTngày 

13/02/2012. Tuy nhiên việc thực hiện các giải pháp trên phải thận trọng theo trình 

tự từng bước nhất là trong bối cảnh thắt chặt tài khóa và tiền tệ trước mắt và chưa 

biết còn kéo dài ñến bao giờ. 

      3.2.4 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 

Trong một nền kinh tế hiện ñại, thông tin ñóng vai trò vô cùng quan trọng 

ñối với bất kỳ quyết ñịnh nào của DN ñặc biệt trong lĩnh vực tiền tệ. Thông tin cũng 

ñược coi là nguồn tài nguyên quý giá, vì thế việc khai thác và sử dụng nó tác ñộng 



68 

rất lớn tới hoạt ñộng của NHTM. Trong hoạt ñộng tín dụng của NHTM, thông tin 

cần phải ñầy ñủ, kịp thời và chính xác.         

                      

 
 
 
 

  
 

Hình 3.1: Nguồn thu thập thông tin tín dụng 

Thông tin có thể ñược thu thập từ 3 nguồn chủ yếu là: phỏng vấn trực tiếp, 

thông qua các trung gian mua hoặc tìm kiếm, thông qua các thông tin có ñược báo 

cáo từ người vay. Ngân hàng sử dụng các thông tin này nhằm ñánh giá khả năng tài 

chính của khách hàng, khả năng sinh lời của dự án, lịch sử kinh doanh và trả nợ của 

khách hàng (nếu khách hàng có vay vốn) và những rủi ro có thể xảy ra nếu khách 

hàng không trả hoặc trả không ñầy ñủ, giá trị TSĐB phát mãi. 

            3.2.4.1 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin khách hàng 

Để có thể nâng cao chất lượng thông tin tín dụng thì trước hết ngân hàng 

phải tự xây dựng cho mình một hệ thống thông tin khách hàng, không chỉ là những 

khách hàng quen thuộc ñã có quan hệ tín dụng với ngân hàng mà còn bao gồm cả 

những khách hàng tiềm năng. Các thông tin về khách hàng cần ñược phân loại ngay 

từ khi thu thập. Cần ñặc biệt chú ý tới khách hàng mục tiêu. 

Bên cạnh ñó, ngân hàng nên tạo quan hệ chặt chẽ với trung tâm tín dụng 

NHNN Việt Nam (CIC) và các ngân hàng khác cùng hệ thống. Ngoài việc thu thập 

các thông tin về khách hàng thì khi thẩm ñịnh hồ sơ vay vốn của khách hàng thì cán 

bộ Tín Dụng cũng cần phải tìm hiểu thông tin thị trường, thông tin về các chính 

sách, quy ñịnh của Nhà nước, những thông tin về các ñối thủ cạnh tranh... Sau khi 

thu thập thông tin thì việc xử lý, phân loại thông tin cũng vô cùng quan trọng. Nó 

giúp cho Cán bộ Tín Dụng Doanh Nghiệp có thể khai thác thông tin một cách nhanh 

chóng và hiệu quả nhất. 

 

Thông 
tin tín 
dụng 

Phỏng vấn tr ực tiếp 

Trung gian 

Báo cáo của người vay 
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         3.2.4.2 Hoàn thiện công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng 

Hiện nay tình hình kinh tế cũng như tình hình chính trị của nhiều nước không 

ổn ñịnh, nền kinh tế trong nước lại ñang từng bước ổn ñịnh, hệ thống kinh tế - tài 

chính, thắt chặt tiền tệ, với mục tiêu hàng ñầu là kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý 

theo mục tiêu ñã ñề ra. Những ñiều này ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến tình hình sản 

xuất kinh doanh của các DN nhất là ñối với các DNNVV do vậy chất lượng tín 

dụng ñối với DNNVV của ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Điều này 

càng ñòi hỏi công tác thu thập, xử lý thông tin của ngân hàng phải ñược nâng cao 

nhằm dự báo trước xu hướng biến ñộng của môi trường kinh doanh trong thời gian 

tới, trên cơ sở ñó giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

         3.2.5 Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ 

Yếu tố con người có tầm quan trọng ñặc biệt trong mọi hoạt ñộng xã hội nói 

chung và hoạt ñộng kinh tế nói riêng. Đặc biệt trong hoạt ñộng NHTM, yếu tố cán 

bộ có vai trò rất quan trọng bởi vì khác với các hoạt ñộng kinh doanh khác, sự hoạt 

ñộng của con người phải căn cứ vào ñặc ñiểm khác nhau của ñối tượng kinh doanh 

chủ yếu, còn trong kinh doanh ngân hàng, ñối tượng kinh doanh chủ yếu là tiền tệ. 

Vì vậy, yêu cầu ñối với cán bộ ngân hàng không chỉ ñề cao ở chuyên môn nghiệp 

vụ mà còn phải ở cả ñạo ñức nghề nghiệp. 

         3.2.5.1 Đánh giá năng lực của nhân viên theo từng cấp ñộ 

Trong chiến lược phát triển và ñào tạo nhân lực cần ñánh giá chính xác thực 

trạng của ñội ngũ cán bộ công nhân viên, phân loại theo nhiều cấp ñộ khác nhau, 

theo từng trình ñộ và từng loại nghiệp vụ. Đánh giá năng lực của nhân viên ñược 

hiểu là: quá trình xem xét nhằm ñánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc 

và khả năng của nhân viên, bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, 

những phẩm chất và kỹ năng thực hiện công việc. 

Đánh giá năng lực  của nhân viên ñược sử dụng cho nhiều mục ñích khác nhau như: 

• Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức ñộ thực hiện công việc 

của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác; 

• Giúp nhân viên ñiều chỉnh, sửa chữa các sai lầm trong quá trình làm việc; 
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• Kích thích, ñộng viên nhân viên thông qua những ñiều khoản về ñánh giá, 

ghi nhận và hỗ trợ; 

• Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn ñề ñào tạo, trả lương, khen 

thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức …; 

• Phát triển sự hiểu biết về công ty thông qua ñàm thoại về các cơ hội và hoạch 

ñịnh nghề nghiệp; 

• Tăng cường quan hệ tốt ñẹp giữa cấp trên và cấp dưới. 

Sử dụng kết quả ñánh giá  năng lực của nhân viên 

• Thưởng hiệu quả 

• Bố trí công việc, hoạch ñịnh phát triển nhân viên 

• Lập kế hoạch ñào tạo  

• Tạo ñộng lực ñạt tới mục tiêu. 

         3.2.5.2 Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, ñạo ñức cho cán bộ tín dụng 

 Về công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, Phòng Tín Dụng Doanh Nghiệp 

kết hợp với Pháp Chế và Phòng Kiểm Soát Nội Bộ OCB xây dựng và hoàn thiện 

hơn các quy ñịnh, quy trình, hướng dẫn thẩm ñịnh càng chi tiết càng tốt nhằm giúp 

cho cán bộ tín dụng, ñặc biệt là cán bộ tín dụng mới có thể hiểu và nắm rõ các nội 

dung, các việc cần làm cũng như các phương pháp, kỹ năng cần thiết khi tiếp nhận, 

thẩm ñịnh hồ sơ vay vốn. 

 Ngoài ra, Phòng Nhân Sự OCB cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ thông qua việc tham khảo các khóa học ñào tạo nghiệp vụ phù hợp. Nội 

dung các khóa học bồi dưỡng chuyên môn cần chú trọng ñến tính thực tiễn, sinh 

ñộng nhằm tạo ra sự tích cực, chủ ñộng trong việc tiếp thu. Ngoài ra kiến thức bồi 

dưỡng cần ñược mở rộng hơn, không chỉ gói gọn trong công tác chuyên môn về 

thẩm ñịnh tín dụng mà còn liên quan ñến những kỹ năng hỗ trợ khác không kém 

phần quan trọng trong quá trình tác nghiệp của cán bộ tín dụng như: kiến thức về 

pháp luật, khả năng giao tiếp ứng xử và ñàm phán với khách hàng, khả năng nhận 

ñịnh, ñánh giá khách hàng, tinh thần trách nhiệm và ñạo ñức nghề nghiệp. 
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 Bên cạnh ñó, Phòng Nhân Sự OCB cũng cần có các quy ñịnh, chính sách 

tuyển dụng, sử dụng, ñãi ngộ, tạo ñiều kiện cho nhân viên có thể phát huy ñược 

năng lực làm việc của mình. Muốn làm ñược ñiều ñó, ngân hàng không chỉ chú ý 

ñến vấn ñề tiền lương, khen thưởng ñãi ngộ, mà ñiều quan trọng là cần tạo cho nhân 

viên một môi trường làm việc tốt, tạo cho nhân viên quyền tự chủ trong những công 

việc ñược giao phó, có như thế mới phát huy ñược tinh thần làm việc và trách 

nhiệm ñối với công việc. Đồng thời phải có chế ñộ thưởng phạt phân minh, cần 

thiết phải có hình thức xử phạt thích ñáng những cá nhân ñể xảy ra rủi ro do yếu tố 

chủ quan làm ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh và uy tín của ngân hàng. 

         3.2.5.3 Xây dựng lực lượng cán bộ chuyên nghiệp trong toàn hệ thống 

Để nâng cao chất lượng tín dụng thì không chỉ cần nâng cao trình ñộ nghiệp vụ 

của ñội ngũ cán bộ tín dụng mà cần phải nâng cao trình ñộ cả ñội ngũ cán bộ của 

toàn ngân hàng. Vì hoạt ñộng tín dụng có liên quan ñến rất nhiều khâu của hệ 

thống. Do ñó ñể hoạt ñộng tín dụng ñược tiến hành một cách trôi chảy và nhanh 

chóng thì cần phải có một lực lượng cán bộ có trình ñộ chuyên môn cao, tác phong 

làm việc chuyên nghiệp trong toàn ngân hàng. Trong kế hoạch ñào tạo của ngân 

hàng cần tổ chức các lớp tập huấn, ñầu tư hợp lý cho việc ñào tạo và nâng cao trình 

ñộ của cán bộ.  

Chiến lược phát triển và ñào tạo nhân sự phải ñược ñặt trong sự phát triển 

chung của toàn ngân hàng thông qua chính sách tuyển dụng, ñào tạo, lương, thưởng, 

bố trí sử dụng ñiều chuyển theo quy ñịnh nhằm xây dựng, phát triển nâng cao và 

hoàn thiện ñội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển của ngân hàng, và yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng. Đó phải là ñội ngũ cán bộ ñược bố trí ñúng chuyên 

môn, khả năng, có trình ñộ nghiệp vụ, có năng lực phẩm chất tốt, có ý thức kỷ luật 

và trách nhiệm nghề nghiệp cao, có tác phong làm việc khoa học.       

         3.2.6 Tiếp tục ñẩy mạnh công tác hiện ñại hoá ngân hàng  

Hiện nay, các ngân hàng Việt Nam ñang ñẩy mạnh hiện ñại hoá và OCB 

không phải là ngoại lệ. Năm 2009 và 2010, OCB ñã nâng cấp toàn bộ hệ thống máy 

vi tính của ngân hàng, ñưa hệ thống T24 vào sử dụng trong toàn hệ thống ngân 
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hàng, phối hợp với công ty kiểm toán Ernst-Young hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín 

dụng nhằm ñánh giá xếp hạng khách hàng hợp lý trước khi cho vay ñể nâng cao 

chất lượng tín dụng của khoản vay. Tuy nhiên, ñây mới chỉ là bước ñầu tiên của 

ngân hàng trong quá trình hiện ñại hoá. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hình 3.2: Quá trình hiện ñại hóa ngân hàng 

         3.2.6.1 Nâng cấp trang thiết bị máy móc hiện ñại và bảo mật thông tin 

Các trang thiết bị nhất là hệ thống máy vi tính, hệ thống máy móc thông tin 

ñiện toán phải ñồng bộ với nhau trong ngân hàng và trong cả hệ thống OCB ñể việc 

trao ñổi kết nối ñược thuận lợi. Khối Công Nghệ và Giải Pháp OCB cần tạo ra và 

ứng dụng các phầm mềm ứng dụng hiện ñại và có thể kết nối ñược với các ngân 

hàng khác không chỉ trong hệ thống OCB mà còn là các ngân hàng lớn khác như 

Vietcombank, ACB...ñể kết nối thông tin tín dụng khách hàng với các ngân hàng. 

Đi ñôi với việc hiện ñại hoá là công tác bảo mật. Công nghệ càng hiện ñại và 

càng kết nối rộng rãi thì công tác bảo mật càng khó khăn. Do vậy, khi hiện ñại hoá, 

nâng cấp trang thiết bị máy móc thì công tác bảo mật thuộc thẩm quyền của phòng 

Công Nghệ Thông Tin cũng phải ñược nâng lên. Đây là giải pháp quan trọng, vì 

hiện nay OCB có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch ở nhiều nơi, nên rất cần sự chia 

sẻ thông tin ñể toàn bộ hệ thống có thể cập nhật kịp thời các thay ñổi quan trọng, có 

liên quan ñến công tác cho vay. Ngoài ra, Phòng Phát Triển Kinh Doanh Khách 

Hàng DN cần thiết lập một nhóm chuyên trách thu thập thông tin qua các kênh: các 

cơ quan ban ngành nhà nước, ñiều tra thăm dò thị trường..giúp ngân hàng nhanh 

Hiện ñại hóa 
ngân hàng 

Hiện ñại hóa 
tác phong làm 

việc 

Đào tạo kỹ 
năng khai 

thác thông tin 

Nâng cấp máy 
móc, thiết bị 
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chóng có ñược thông tin mới nhất và ñáng tin cậy ñể phục vụ công tác cho vay. 

Điều này sẽ góp phần ñiều chỉnh ñịnh hướng cho vay phù hợp với tình hình mới, 

nâng cao chất lượng tín dụng. 

         3.2.6.2 Đào tạo, hoàn thiện kỹ năng khai thác thông tin cho CBCNV 

Để có thể bắt kịp với các ngân hàng lớn trong nước, và xa hơn là các ngân 

hàng trong khu vực, thì OCB không chỉ nâng cấp trang thiết bị máy móc mà nên 

ñào tạo cán bộ một cách bài bản ñể họ có thể tận dụng hết các tính năng của máy 

móc tạo ñiều kiện ñể cán bộ tín dụng hoàn thành các báo cáo tín dụng ñược hiệu 

quả và có chất lượng tín dụng cao ñồng thời ñưa ra các báo cáo hàng tháng ñược 

chính xác và kịp thời. 

         3.2.6.3 Hiện ñại hóa tác phong làm việc 

Hiện ñại hoá ngân hàng vừa là hiện ñại hoá trang thiết bị, cơ sở vật chất của 

ngân hàng vừa phải hiện ñại hoá cả công tác quản lý, tác phong làm việc của cán bộ 

nhân viên ñặc biệt là tác phong của những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với khách 

hàng.  

Việc hiện ñại hóa tác phong làm việc của cán bộ cũng như công tác quản lý 

của ngân hàng phải thực hiện trong toàn ngân hàng chứ không phải chỉ riêng ñối với 

hoạt ñộng tín dụng. Việc hiện ñại hóa giúp cho hoạt ñộng tín dụng diễn ra trôi chảy, 

nhanh chóng, chính xác, thỏa mãn ñược tốt nhất nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng ñối với hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng. Điều này làm cho chất lượng tín 

dụng ñược nâng lên.  

         3.2.7 Đẩy mạnh công tác marketing , quảng cáo 

Định hướng thị trường ñã trở thành ñiều kiện tiên quyết trong hoạt ñộng của 

các NHTM ngày nay. Có gắn với thị trường, hiểu ñược sự vận ñộng của thị trường, 

nắm bắt ñược sự biến ñổi liên tục của nhu cầu khách hàng trên thị trường cũng như 

khả năng tham gia của bản thân ngân hàng mình thì mới có thể có những chính sách 

hợp lý nhằm phát huy tối ña nội lực, giành lấy thị phần. Như vậy NHTM nào có ñộ 

gắn kết với thị trường càng cao, khả năng thành công của ngân hàng ñó càng lớn và 

ngược lại. Bản chất của marketing là quá trình xác ñịnh các khả năng tiềm lực của 
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ngân hàng cũng như tìm hiểu nhu cầu của thị trường, trên cơ sở ñó xác lập và triển 

khai các giải pháp marketing cụ thể. Nói cách khác, toàn bộ các hoạt ñộng gắn kết 

giữa ngân hàng và thị trường như ñã nêu ở trên ñều thuộc phạm vi của hoạt ñộng 

marketing. Vì vậy, có thể khẳng ñịnh marketing là công cụ kết nối hoạt ñộng của 

NHTM với thị trường. Để thực hiện chiến lược marketing hiệu quả cần phải thực 

hiện ñồng bộ các giải pháp sau: 

         3.2.7.1 Thực hiện chiến lược marketing hợp lý, ñáp ứng tối ña nhu cầu 

DNNVV 

Đặc ñiểm của dịch vụ ngân hàng là rất dễ bắt chước và bắt chước một cách 

hợp pháp do vậy rất khó giữ bản quyền. Mặt khác, so với các NHTM trên thế giới, 

nhìn chung các dịch vụ ngân hàng tại Vi ệt Nam hiện nay ñều thuộc loại dịch vụ 

truyền thống và khá giống nhau giữa các NHTM. Nhằm thu hút và giữ chân khách 

hàng, các NHTM ñã chú ý hơn ñến việc thiết kế và triển khai dịch vụ mới phù hợp 

hơn với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, kết quả hoạt ñộng của các dịch vụ mới 

này thường không cao, chủ yếu mới ở mức ñộ thử nghiệm và thậm chí có một số 

dịch vụ thất bại không thể triển khai tiếp. 

Khắc phục tình trạng này, không còn cách nào khác là các Phòng Marketing & 

Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng DN phải xây dựng một chiến lược marketing hợp 

lý, ñược chương trình hoá từ khi tìm hiểu nhu cầu khách hàng cho ñến khi sản phẩm 

dịch vụ ñến tay khách hàng, thỏa mãn tối ña nhu cầu của họ, nhất là các DNNVV 

với loại hình kinh tế ña dạng và phức tạp. Chỉ có bằng cách ñó ngân hàng mới có 

thể ñưa ñến cho khách hàng những dịch vụ phù hợp nhất, nhanh nhất, với giá cả hay 

mức phí hợp lý nhất, tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái và thuận tiện trong 

giao dịch. Hơn nữa, sản phẩm của ngân hàng còn có tính công cộng và xã hội hoá 

cao, tức là những ñánh giá của các khách hàng ñã sử dụng dịch vụ có ảnh hưởng rất 

lớn, không những ñến quyết ñịnh của bản thân khách hàng ñó về việc có tiếp tục 

duy trì quan hệ với ngân hàng hay không, mà còn ñến cả quyết ñịnh của nhóm 

khách hàng tiềm năng. 
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Chính vì vậy, chúng ta có thể khẳng ñịnh rằng nhờ có các hoạt ñộng marketing 

mà ngân hàng mới có thể giữ chân DNNVV cũ có mối quan hệ hợp tác lâu năm và 

thu hút thêm DNNVV mới có tiềm năng phát triển, kinh doanh hiệu quả và ổn ñịnh, 

nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng. 

         3.2.7.2 Thu thập thông tin, dữ liệu của khách hàng thông qua marketing 

Phòng Phát Triển Kinh Doanh OCB cần phát huy khả năng thu thập những 

thông tin về khách hàng, cũng như về các khách hàng tiềm năng của ngân hàng. 

Qua ñó, ngân hàng nắm ñược chính xác những ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong hoạt 

ñộng tín dụng do ngân hàng cung cấp. Một khi ñã nắm ñược ñiểm mạnh và ñiểm 

yếu của mình thì các ngân hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc ra những quyết ñịnh về 

mặt chiến lược phát triển trong thời gian sau. Nhờ ñó, chất lượng tín dụng của ngân 

hàng ngày càng ñược nâng cao, tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng.  

         3.2.8 Tăng cường công tác tư vấn cho các DNNVV vay vốn 

Để tăng dư nợ cho vay, các ngân hàng ñều muốn hợp tác với DNNVV và 

ngược lại các DN này cũng muốn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng 

nhưng hai bên chưa gặp nhau. Nghĩa là về phía các DN, họ rất cần vốn nhưng chưa 

ñáp ứng ñủ yêu cầu của ngân hàng. Đôi khi, thông tin của các DN này chưa phù hợp 

với những ñiều kiện, những tiêu chí mà ngân hàng ñặt ra. 

Trên thực tế, con ñường tiếp cận sự hỗ trợ tài chính này cũng không  kém phần 

gian nan mà lý do muôn thuở thuộc về DNNVV: Chiến lược kinh doanh không ổn 

ñịnh, dự án thiếu tính khả thi, hệ thống báo cáo tài chính không rõ ràng… vừa là 

thực tế vừa là lý do ñể ngân hàng và tổ chức ñầu tư tài chính khác từ chối cung ứng 

vốn cho ñối tượng DNNVV. Duy trì hoạt ñộng kinh doanh trong ñiều kiện thị 

trường nhiều biến ñộng, nhất là trong thời ñiểm NHNN ñang thực hiện chính sách 

và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội, 

ñảm bảo tốc ñộ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%; tổng phương tiện thanh 

toán khoảng 15- 16% như ñã nêu trong Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ñồng 

thời lãi suất cho vay ñang tăng khá cao thì lời giải cho bài toán khát vốn của nhiều 

DN dường như vẫn còn ở phía trước. 
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Hình 3.3: Tư vấn cho các DNNVV vay vốn 
                            
         3.2.8.1 Thực hiện hoạt ñộng phi tài chính hỗ tr ợ DNNVV 

Để hỗ trợ khách hàng vay vốn thì ngoài các hỗ trợ cụ thể về tài chính, các bộ 

phận Công Nghệ Thông Tin – Chăm Sóc Khách Hàng – Tín Dụng của OCB cần có 

các hoạt ñộng phi tài chính ñể hỗ trợ DNNVV thông qua các hoạt ñộng: 

� Cung cấp thông tin cho DNNVV thông qua Website hỗ trợ, tư vấn cho 

DNNVV trong việc lập kế hoạch kinh doanh, quản lý ngân quỹ, hoạt ñộng thanh 

toán quốc tế, ñàm phán hợp ñồng với ñối tác. 

� Tổ chức nhiều khoá ñào tạo, tập huấn cho DNNVV về quản trị DN, lập 

phương án, dự án kinh doanh khả thi ñể vay vốn. 

� Hỗ trợ và giới thiệu khách hàng DNNVV tham gia các sự kiện hội thảo, hội 

chợ triển lãm, bình chọn các danh hiệu doanh nhân, DN tiêu biểu, triển khai một số 

dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các NHTM thực hiện nhằm tăng cường năng lực lập dự 

án, phương án kinh doanh cho DNNVV và nâng cao năng lực thẩm ñịnh dự án cho 

cán bộ tín dụng. 

Đây là một số giải pháp hỗ trợ tích cực cho DNNVV trong ñiều kiện hiện nay, 

tạo tiền ñề ñể các ngân hàng có thể chuyển dần từ phương thức cho vay dựa vào thế 

chấp sang kết hợp phương thức cho vay trên cơ sở dự án khả thi. 

         3.2.8.2 Tư vấn tài chính cho các DNNVV 

Tăng cường tư 
vấn cho các 

DNNVV vay vốn 

Hoạt ñộng phi 
tài chính hỗ tr ợ 

DNNVV 

Tư vấn tài 
chính cho 
DNNVV 
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Ngân hàng không chỉ cung cấp tín dụng mà còn tư vấn tài chính. Cụ thể Phòng 

Marketing & phát triển sản phẩm khách hàng Doanh Nghiệp và Phòng Phát Triển 

Kinh Doanh Hội Sở OCB trong quá trình tiếp xúc với khách hàng cần chỉ rõ cho 

DN biết về khía cạnh này thì công ty cần phải làm gì, còn yếu kém ở mảng nào. DN 

cũng cần tăng cường trao ñổi trực tiếp với ngân hàng ñể truyền tải cho ngân hàng 

hiểu ñược chiến lược phát triển của mình như thế nào, ñịnh hướng phát triển ra sao, 

năng lực quản lý tài chính như thế nào.  

Ngân hàng như một người bạn ñồng hành chứ không chỉ ñơn thuần là nguồn 

cung cấp tín dụng. Khi các DN sản xuất kinh doanh tốt hơn thì rủi ro về hoạt ñộng 

tín dụng sẽ giảm xuống, ñó là lợi ích mà hai bên quan hệ tín dụng cùng ñạt ñược. 

         3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, ki ểm toán nội bộ 

Trong quá trình phát triển của bất kỳ tổ chức kinh tế xã hội nào, bên cạnh mục 

tiêu chiến lược thì “An toàn, hiệu quả, bền vững” luôn là mục tiêu xuyên suốt quá 

trình vận ñộng phát triển. Để ñạt ñược mục tiêu này các cấp lãnh ñạo quản lý sử 

dụng nhiều giải pháp khoa học và thực tiễn trong ñó kiểm tra, giám sát, kiểm toán 

nội bộ là một trong những giải pháp không thể thiếu ñể quản trị ñiều hành tổ chức 

phát triển ñúng ñịnh hướng. 

Cần thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả vì hoạt ñộng kinh doanh của 

hệ thống NHTM chứa ñựng nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất là hoạt ñộng cho vay ñối với 

các DNNVV. Nhiều tác ñộng từ phía khách quan cũng như chủ quan, dẫn ñến việc 

không tuân thủ ñúng các quy ñịnh của Nhà nước, của ngành và các quy trình của 

ngân hàng ñề ra, làm thiệt hại rất lớn ñến tài sản cũng như uy tín của các NHTM. Vì 

vậy, việc thực hiện quản lý và theo ñó là thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ ñầy ñủ, 

hiệu quả và bộ phận kiểm toán nội bộ vững mạnh có vai trò, vị trí hết sức quan 

trọng. Hoạt ñộng kiểm tra, kiểm toán nội bộ giúp các nhà lãnh ñạo ñiều hành hoạt 

ñộng của NHTM theo ñúng hành lang pháp lý, tôn chỉ, mục ñích và chiến lược phát 

triển, góp phần cho hoạt ñộng của các NHTM an toàn hơn, hiệu quả hơn, từng bước 

ñáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 
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Thông qua kiểm tra giám sát, ban lãnh ñạo ñánh giá khách quan kết quả ñạt 

ñược của hệ thống, chấn chỉnh xử lý những tồn tại hạn chế và nắm bắt khó khăn 

vướng mắc từ thực tế phát sinh ở cơ sở ñể nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung cơ chế chính 

sách, tạo ñiều kiện tốt hơn cho các DNNVV tiếp cận vốn vay ngân hàng, phát huy 

hiệu quả sử dụng vốn theo ñúng mục tiêu chương trình tín dụng ñặt ra ñồng thời 

chất lượng tín dụng ñối với DNNVV nâng cao, giảm thiểu rủi ro tín dụng ñối với 

DNNVV ở mức thấp nhất. 

Đối với công tác kiểm soát nội bộ: Phòng Kiểm Soát Nội Bộ OCB cần nâng 

cao nhận thức về mục ñích, vai trò, nguyên tắc kiểm soát nội bộ; căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ ñược giao, thường xuyên rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

trình nghiệp vụ liên quan ñến hoạt ñộng tiền tệ và ngân hàng ñể bổ sung. Bên cạnh 

ñó, ban lãnh ñạo cần nghiên cứu và tổ chức xây dựng ñầy ñủ các quy trình nhiệm vụ 

ñể thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn ñược giao, chủ ñộng nghiên cứu, ñề xuất về 

mô hình cán bộ kiểm soát chuyên trách; tổ chức phân tích, ñánh giá mức ñộ rủi ro 

trong hoạt ñộng kinh doanh ñặc thù ñối với các DNNVV, rủi ro trong từng quy trình 

nghiệp vụ cho vay ñối với DNNVV ñể có biện pháp kiểm soát, hạn chế thấp nhất 

rủi ro, ñảm bảo an toàn cho hệ thống và uy tín của NHTM. 

Đối với công tác kiểm toán nội bộ: Phòng Kiểm Toán Nội Bộ OCB cần rà soát 

lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan ñến hoạt ñộng 

kiểm soát, kiểm toán nội bộ ñể bổ sung, chỉnh sửa kịp thời, ñảm bảo phù hợp, ñồng 

bộ với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhằm hoàn thiện hành lang 

pháp lý cho hoạt ñộng kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Bên cạnh ñó cần nghiên cứu áp 

dụng các chuẩn mực quốc tế về kiểm toán nội bộ, chuẩn hóa các quy trình, báo cáo 

kiểm toán, ñổi mới phương án tiếp cận hồ sơ, thu thập thông tin, bằng chứng kiểm 

toán, ñẩy nhanh tiến ñộ áp dụng công nghệ vào hoạt ñộng kiểm toán nội bộ ñể nâng 

cao chất lượng tín dụng ñối với DNNVV. 

         3.3 Kiến nghị 

         3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 
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Hình 3.4: Giải pháp kiến nghị với chính phủ 
 

         3.3.1.1 Đảm bảo QBLTD cho DNNVV hoạt ñộng ñạt hiệu quả cao nhất 

Chính phủ ñã quyết ñịnh việc thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của QBLTD cho 

DNNVV nhằm thực hiện các mục tiêu và giải pháp giúp phát triển khối DN này từ 

ñầu năm 2001 bằng Quyết ñịnh số 193/2001/QĐ-TTg về quy chế hoạt ñộng của 

QBLTD cho DNNVV và quyết ñịnh số 115/QĐ-TTg về việc sửa ñổi, bổ sung quyết 

ñịnh số 193/2001/QĐ-TTg. NHNN Việt Nam (SBV) cũng ñã ban hành Thông tư số 

01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 của thống ñốc NHNN về việc yêu cầu các 

TCTD góp vốn thành lập QBLTD cho DNNVV. Theo ñó, ngoài nguồn vốn ñiều lệ 

và quỹ dự trữ, các TCTD ñược phép sử dụng nguồn vốn huy ñộng dài hạn ñể góp 

vốn lập quỹ. QBLTD là cầu nối ñể các DNNVV tiếp cận với vốn ngân hàng. Tuy 

nhiên, chỉ có một số tỉnh chính thức thành lập như QBLTD Trà Vinh (21/12/2002), 

QBLTD Yên Bái (4/3/2005), QBLTD Đồng Tháp (20/5/2005), QBLTD Hà Nội 

(14/4/2006), QBLTD Tp. Hồ Chí Minh (8/3/2006), QBLTD Vĩnh Phúc 

(11/5/2007)… Sau nhiều lần thúc giục và kêu gọi từ phía các cơ quan chức năng 

cũng như giới báo chí, hiện thêm một số tỉnh cũng ñang xúc tiến thành lập                

“ QBLTD cho DNNVV ” tại ñịa phương.  

Nguyên nhân việc triển khai chậm việc thành lập QBLTD DNNVV ở các ñịa 

phương trước hết là do nguồn ngân sách của nhiều tỉnh rất hạn hẹp không có nhiều 

Ki ến nghị  
với chính phủ 

Khuyến khích 
TCTCNN, DNNN hỗ 

tr ợ, hợp tác với DNNVV 

Đảm bảo QBLTD 
DNNVV hoạt 
ñộng hiệu quả 

hơn 

Giám sát chặt chẽ 
hoạt ñộng của 

DNNVV 
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ñể dành cho quỹ trong khi ñó QBLTD là một tổ chức tài chính hoạt ñộng không vì 

mục tiêu lợi nhuận, chỉ hoàn vốn, bù ñắp chi phí nên rất khó khuyến khích các tổ 

chức tín dụng và các DN ñầu tư góp vốn bởi lẽ vốn ñóng góp của các ngân hàng là 

nguồn vốn mà họ huy ñộng dài hạn và tất nhiên là họ phải trả lãi, về phần vốn góp 

của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức ñại diện và hỗ trợ các DNNVV khi nghe 

chủ trương thì rất thông suốt, nhưng khi ñi vào cụ thể mức góp của từng thành viên 

lại rất phức tạp, phần lớn luôn gặp khó khăn về vốn nên khả năng góp vốn vào quỹ 

rất hạn chế. Mặt khác chưa có quy ñịnh của Chính phủ về việc rút vốn, chuyển 

nhượng vốn góp của các tổ chức, cá nhân sau khi tham gia góp vốn cũng làm cho 

các thành viên ngần ngại khi góp vốn. Bên cạnh ñó hầu hết cán bộ của QBLTD 

không có kinh nghiệm trong hoạt ñộng BLTD, ñánh giá về hoạt ñộng của DN, 

nghiệp vụ tín dụng ngân hàng nhưng Bộ Tài chính chưa có các hoạt ñộng hỗ trợ 

như tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giới thiệu tham quan học tập. 

Do ñó ñể tạo ñiều kiện cho QBLTD bảo lãnh cho các DNNVV có hoạt ñộng 

kinh doanh hiệu quả vay vốn ngân hàng thì Chính phủ cần thực hiện các giải pháp 

sau: 

� Giải pháp về nguồn vốn: 

� Vốn ñiều lệ: 

• NSTW sẽ ñóng góp ñủ vốn ñiều lệ ban ñầu cho các QBLTD 

thuộc các tỉnh chưa cân ñối ñược ngân sách. 

• NSĐP sẽ ñóng góp ñủ vốn ñiều lệ ban ñầu cho các QBLTD 

thuộc các tỉnh, thành phố ñã cân ñối ñược ngân sách. 

� Vốn bổ sung hàng năm: 

• NSĐP ñóng góp vốn hoạt ñộng hàng năm cho QBLTD. Tỷ lệ 

ñóng góp phụ thuộc vào qui mô hoạt ñộng của quỹ. Vốn góp ñược ñưa vào cân ñối 

ngân sách hàng năm của tỉnh, thành phố.  

• TCTD trên ñịa bàn phải ñóng góp bắt buộc cho QBLTD bằng 

một tỷ lệ tính trên dư nợ bảo lãnh.  

• Nguồn vốn của các nhà tài trợ.  
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• Trong 5 năm ñầu hoạt ñộng, doanh nghiệp không phải ñóng 

góp vốn vào QBLTD trừ trường hợp tự nguyện. 

� Giải pháp về nghiệp vụ bảo lãnh:  

� QBLTD tuyệt ñối tuân thủ ñền bù ngay cho tổ chức tín dụng nếu 

như DN không trả ñược nợ ñúng hạn. 

� Khi DN xin cấp bảo lãnh tại QBLTD thì không cần phải có tài sản 

thế chấp, quỹ sẽ thẩm ñịnh dựa vào tiềm lực tài chính, tính hiệu quả của dự án vay 

và chính năng lực thẩm ñịnh của quỹ.   

� Tỷ lệ bảo lãnh: từ 50% - 100% giá trị khoản ñề nghị bảo lãnh, mức 

bảo lãnh tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng của từng DN.   

� Phí bảo lãnh: sẽ có khung dao ñộng, không cố ñịnh, mức phí phụ 

thuộc vào xếp hạng tín dụng của DN ñể giảm bớt khó khăn về chi phí cho DNNVV. 

� Trần BLTD: sẽ qui ñịnh trần bảo lãnh tối ña cho một DN.  

� Bội số bảo lãnh: giai ñoạn ñầu bội số bảo lãnh chỉ dao ñộng trong 

khoảng 8 – 10 lần. 

� Giải pháp về chế ñộ tiền lương: của QBLTD theo chế ñộ ñặc biệt, ñược 

xác ñịnh bằng với mức lương bình quân của chi nhánh 5 NHTM lớn nhất trên ñịa 

bàn. Đồng thời, QBLTD sẽ phải xây dựng qui trình thẩm ñịnh và ra quyết ñịnh bảo 

lãnh rõ ràng và minh bạch. Trường hợp cán bộ vi phạm các qui ñịnh này sẽ bị sa 

thải ngay. 

� Giải pháp hỗ trợ của Bộ Tài chính: 

� Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng chung cho tất cả các QBLTD. 

� Xây dựng sổ tay nghiệp vụ BLTD. 

� Tổ chức tập huấn, ñào tạo lại nguồn nhân lực cho các QBLTD. 

� Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các QBLTD. 

� Chủ ñộng tìm các nguồn vốn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các 

QBLTD. 
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         3.3.1.2 Khuyến khích các tổ chức tài chính, DNNN hỗ tr ợ, hợp tác phát 

tri ển với DNNVV 

Để có thể hỗ trợ các DNNVV tiếp cận nguồn tài chính chính thức, một số dự 

án nước ngoài ñã cung ứng nguồn tín dụng cho các DNNVV thông qua hệ thống 

NHTM như Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Châu Á (ADB) là hai nhà tài 

trợ hoạt ñộng tích cực trong lĩnh vực này. Với dự án "Tài trợ cho DN ở vùng nông 

thôn" của ADB, dự án "Tài trợ cho DN ở vùng nông thôn giai ñoạn I, II" của WB. 

Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC) với dự án "Tài trợ cho DNNVV" và 

Ngân hàng Tái thiết Đức với hai dự án "Tái hoà nhập kinh tế của người hồi hương" 

và dự án "Chương trình tín dụng và tiết kiệm nông thôn" cũng ñã tiến hành cung 

ứng các khoản vay cho DNNVV cùng với các hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện hoạt 

ñộng cho vay ñối với các DNNVV. Quỹ DN Mê Kông cũng ñược nhiều tổ chức 

ñồng tài trợ ñể ñầu tư vào các DNNVV thuộc khu vực tư nhân thông qua Quỹ Hỗ 

trợ phát triển và một số NHTM.  

Chính phủ cần kêu gọi các tổ chức tài chính trên thế giới hỗ trợ nhiều hơn cho 

các DNNVV, xúc tiến thực hiện nhiều hơn các dự án hợp tác “Phát triển Cụm 

DNNVV” gi ữa nguồn tài trợ của chính phủ các nước với các DNNVV trong các 

lĩnh vực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật chuyên 

môn từ các chuyên gia quốc tế và kết nối kinh doanh với các DN nước ñó, nhờ ñó 

hiệu quả kinh doanh của các DNNVV ngày càng ñược nâng cao hơn. 

         3.3.1.3 Giám sát chặt chẽ hơn hoạt ñộng của các DNNVV 

Bộ tài chính cũng như các cơ quan quản lý tại các tỉnh thành, ñịa phương cần 

tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, buộc các DN phải hạch toán theo ñúng quy ñịnh 

của Bộ, ñảm bảo tính xác thực của các báo cáo tài chính. Đây là cơ sở tốt cho ngân 

hàng có thể mạnh dạn hơn trong việc tài trợ cho các DNNVV. Bên cạnh ñó, những 

DN nào vi phạm các quy ñịnh của Nhà nước về công tác hạch toán kế toán thì cần 

phải bị xử phạt một cách nghiêm túc. 
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         3.3.2 Kiến nghị với NHNN  

         3.3.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Trung tâm 

thông tin tín dụng (CIC) 

Thông tin tín dụng ñóng một vai trò vô cùng quan trọng ñối với các NHTM. 

Tuy nhiên hiện nay hoạt ñộng của trung tâm CIC chưa phát huy hết hiệu quả. Các 

NHTM thường dựa chủ yếu vào hệ thống thông tin do mình tự thiết lập. Do ñó, 

thông tin thường ít và không bao quát. 

Do ñó NHNN nên hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng (CIC) theo hướng 

cung cấp thông tin ngày một ña dạng hơn, ñặc biệt là các thông tin phi tài chính 

như: năng lực quản lý của ñội ngũ lãnh ñạo, chuyên môn của ñội ngũ nhân viên, 

tình hình kỹ thuật công nghệ của DNNVV… là những thông tin rất cần thiết cho 

ngân hàng trong việc ñánh giá, thẩm ñịnh khách hàng vay vốn. 

Để có ñược thông tin phi tài chính có chất lượng, NHNN cần xây dựng, ban 

hành các quy ñịnh, quy trình, thông tư phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo 

chí, cơ quan thuế, các tổ chức quốc tế, cơ quan kiểm toán, các DNNVV và NHTM. 

Có như vậy, CIC mới cung cấp ñược những thông tin tín dụng chính xác, phong 

phú, ña dạng cho các tổ chức thành viên. 

Ngoài ra, với các nguồn thông tin thu thập từ chính các NHTM, NHNN cần 

ñặc biệt ñưa ra các quy ñịnh chặt chẽ ñể buộc các NHTM phải cung cấp kịp thời, 

chính xác các thông tin quan trọng có liên quan ñến khách hàng như tình hình dư 

nợ, tình hình trả nợ, nợ xấu của khách hàng cũng như tài sản thế chấp. Cần tăng 

cường kiểm tra việc tuân thủ các quy ñịnh này của các NHTM nhằm xử lý thích 

ñáng các truờng hợp vi phạm, có như vậy CIC mới thật sự là kênh thông tin ñáng 

tin cậy ñể các NHTM khai thác, phục vụ cho công tác thẩm ñịnh khách hàng một 

cách chính xác nhất. 

NHNN nên phối hợp với Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Chi cục thuế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cũng như các cơ quan hành pháp ở các ñịa phương và chính các 

NHTM ñể có thể cập nhật thông tin tài chính, các vi phạm về tài chính của DN một 

cách ñầy ñủ, chính xác nhất nhằm hỗ trợ cho hoạt ñộng của các NHTM.  
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           3.3.2.2 Nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư tín dụng cho các DNNVV 

Để nâng cao hiệu quả ñầu tư vốn tín dụng cho các DNNVV trong thời gian 

tới, NHNN Việt Nam phải chỉ ñạo các tổ chức tín dụng cân ñối và ưu tiên nguồn 

vốn cho vay ñối với nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và DNNVV, ñiều hành 

chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt ñể hỗ trợ thanh khoản cho TCTD 

và tạo ñiều kiện cho TCTD giảm lãi suất cho vay từ nay ñến cuối năm 2011 về mức 

hợp lý.  

Bên cạnh ñó, NHNN sẽ theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, kiến 

nghị về các cơ chế tín dụng nhằm tạo ñiều kiện cho DNNVV tiếp cận ñược nguồn 

vốn vay ngân hàng ñể phục vụ sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao và chất lượng 

tín dụng cao nhất. 

           3.3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra ki ểm soát nhằm ñảm bảo ñộ an 

toàn của hệ thống ngân hàng 

Hiện nay, các NHTM ñang cạnh tranh khốc liệt bằng nhiều cách. Do vậy, ñể 

ñảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các NHTM thì NHNN nên tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát NHTM. Ngoài ra, ñiều này còn ñảm bảo an toàn 

cho hệ thống ngân hàng. Vì bất cứ một ngân hàng chạy ñua ñể cạnh tranh mà lơi 

lỏng các quy ñịnh của NHNN dẫn ñến mất khả năng thanh toán thì tất cả các ngân 

hàng trong toàn hệ thống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chất lượng tín dụng khó 

ñược ñảm bảo. 

Công tác thanh tra kiểm soát phải thực hiện một cách nghiêm túc nhưng 

không làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của NHTM. Các vi phạm phải có một chế tài 

xử lý rõ ràng, minh bạch và phải ñược thực thi một cách chính xác, công bằng 

           3.3.3 Kiến nghị với DNNVV 

           3.3.3.1 Đảm bảo báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng 

Về phía các DNNVV, hạn chế của họ là thông tin báo cáo tài chính thiếu 

minh bạch, nên nhiều ngân hàng không duyệt cho vay vốn. Vì vậy, các DNNVV 

cần phải ñầu tư cho công tác ñào tạo ñội ngũ chuyên gia có kiến thức về tài chính, 
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kế toán, có khả năng làm các dự án vay, và phải minh bạch về thông tin tài chính 

khi trình dự án vay vốn 

      3.3.3.2 Tăng cường các mối quan hệ xã hội và mức ñộ tin cậy của tổ 

chức tín dụng 

Ngoài ra, quan hệ xã hội và mức ñộ tin cậy ñối với cán bộ tín dụng của các 

DNNVV là còn hạn chế. Vì vậy, ñể có thể tiếp cận tốt hơn với cán bộ tín dụng thì 

các DNNVV cũng cần phát triển mạnh hơn mối quan hệ giữa cộng ñồng các DN 

qua các Hiệp hội, các ngân hàng. Thông qua việc tham gia các buổi hội thảo hay 

trao ñổi chuyên ñề trong cộng ñồng DN, các DNNVV có thể trao ñổi, chia sẻ thông 

tin với nhau, tìm hiểu rõ hơn về các hình thức tín dụng và khả năng thích ứng của 

mỗi DNNVV với từng hình thức. Để giải quyết vấn ñề thông tin, các DNNVV phải 

có kế hoạch tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh của DN của mình. Tham gia hiệp hội ngành nghề cũng là một biện pháp tốt 

ñể thu thập, chia sẻ thông tin, qua ñó có thể giúp giải quyết phần nào những khó 

khăn của DN. 

      3.3.3.3 Nâng cao hiệu quản lý và sử dụng vốn vay 

Bản thân các DNNVV cần phải nâng cao hiệu quản lý và sử dụng vốn vay và 

trả nợ ngân hàng ñúng hạn ñể tạo lòng tin và uy tín ñối với ngân hàng. Các 

DNNVV cần chú trọng nâng cao trình ñộ quản lý, cải tiến công nghệ sản xuất ñể 

nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao và tiêu thụ tốt.  

Ngoài ra, các DNNVV phải kiểm soát rủi ro tài chính trên có sở cân ñối hợp lý 

nguồn vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay 

ngân hàng. Coi vốn vay ngân hàng là nguồn vốn bổ sung, cần thiết thực hiện dự án, 

phương án sản xuất kinh doanh ñể ñạt ñược hiệu quả tốt nhất. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 3 
\ 

Hoạt ñộng tín dụng cho các DNNVV thời gian qua ñã nhận ñược nhiều sự hỗ 

trợ từ phía nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình tín dụng cho các 

DNNVV thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn các 

DNNVV còn  có quy mô nhỏ, trình ñộ sản xuất của các DNNVV còn hạn chế, cơ sở 

vật chất còn nghèo nàn; Nhiều DNNVV chưa tạo dựng ñược thương hiệu, uy tín 

trên thị trường và thiếu TSĐB, kết quả bảo lãnh cho các DNNVV thông qua các 

QBLTD và Ngân hàng phát triển còn khiêm tốn. Bên cạnh ñó, môi trường kinh 

doanh của các DNNVV dễ gặp rủi ro do thiếu thông tin; chế ñộ báo cáo, thống kê 

và kiểm toán ñối với DNNVV chưa theo chuẩn mực cũng phần nào gây khó khăn 

cho các TCTD khi thẩm ñịnh các dự án, phương án vay vốn của các DNNVV. 

 

Để nâng cao chất lượng tín dụng ñối với các DNNVV thì ngoài việc thực hiện 

các giải pháp của chính bản thân ngân hàng thông qua rà soát và cải cách thủ tục 

cho vay theo hướng ñơn giản hóa, phù hợp với ñặc ñiểm của DNNVV, ñảm bảo 

ñúng quy ñịnh của pháp luật. Thiết lập hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin 

ñánh giá các loại khách hàng ñể ñánh giá ñúng thực trạng hoạt ñộng của doanh 

nghiệp và ñưa ra quyết ñịnh cho vay ñúng ñắn. Mạnh dạn cho vay tín chấp ñối với 

các khách hàng truyền thống và hoạt ñộng kinh doanh hiệu quả, ngoài ra còn ñòi 

hỏi các biện pháp vĩ mô từ NHNN và chính phủ thông qua các quỹ hỗ trợ tín dụng 

cho các DNNVV và các trung tâm, ấn phẩm cung cấp thông tin dụng ñể tạo ñiều 

kiện hỗ trợ cho các ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng ñối với các 

DNNVV. 
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KẾT LU ẬN 
 

Các DNNVV ñã ñược thừa nhận là ñóng vai trò ñặc biệt quan trọng vì nhiều 

lý do: tạo ra một khối lượng lớn hàng hoá và dịch vụ cho nền kinh tế; tạo ra sự cạnh 

tranh lành mạnh, góp phần tập trung vốn của xã hội, thu hút lao ñộng, góp phần 

giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñặc biệt là 

khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ở nhiều nước trên thế giới, DNNVV ñã có mức 

ñóng góp tới 50% GDP. Ở Việt Nam hiện nay, với số lượng trên 500.000 DN, 

chiếm 98% tổng số DN của nền kinh tế, GDP của khu vực DNNVV từ chiếm 

45,6% tổng GDP năm 2006 ñã tăng lên khoảng 48% trong năm 2010. Khu vực 

DNNVV cũng tạo ra 50,2% việc làm của cả nước. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

khu vực này ñạt trên 10%, cao hơn mức 8% của cả nền kinh tế giai ñoạn 2006 – 

2010, ñã trở thành một trong những trụ ñỡ quan trọng của nền kinh tế. Đó là ñánh 

giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo của Bộ trình Chính phủ về tình hình 

triển khai kế hoạch phát triển DNNVV giai ñoạn 2006 – 2010. 

Từ vai trò ngày càng quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế thì rất nhiều 

NHTMCP xem các DNNVV là khách hàng mục tiêu và ñược thể hiện ở chính sách 

tín dụng của ngân hàng. Và các chi nhánh ngân hàng trực thuộc chỉ có thể cho vay 

DNNVV theo hướng dẫn của các chính sách tín dụng ñó. Thế nhưng quan hệ tín 

dụng với DNNVV ở cấp cơ sở là chi nhánh lại phụ thuộc vào vấn ñề “khẩu vị tín 

dụng” của những người trực tiếp thực hiện giám ñốc chi nhánh và những chuyên 

viên tín dụng. Để phân tích một DNNVV thì các phương pháp ñịnh lượng, chuẩn 

hóa tốt nhất chỉ có thể giải quyết khoảng 50% vấn ñề, và 50% còn lại phụ thuộc vào 

“khẩu vị tín dụng”, tức là những nhân tố chủ quan như ñịnh kiến, kinh nghiệm quản 

lý, kinh nghiệm “cọ xát”, kinh nghiệm  dư khoảng trắng của các bộ phận tham mưu, 

kiểm soát tín dụng. DNNVV thực sự chưa hấp dẫn các ngân hàng về khả năng ngân 

hàng bán chéo sản phẩm, sản phẩm DNNVV sử dụng chủ yếu là vay vốn. 

Để nâng cao hiệu quả ñầu tư vốn tín dụng cho các DNNVV trong thời gian 

tới, NHNN Việt Nam ñang chỉ ñạo các tổ chức tín dụng cân ñối và ưu tiên nguồn 

vốn cho vay ñối với nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và DNNVV, ñiều hành 
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chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt ñể hỗ trợ thanh khoản cho TCTD 

và tạo ñiều kiện cho TCTD giảm lãi suất cho vay từ nay ñến cuối năm 2011 ở mức 

hợp lý so với mức lãi suất vay cao như hiện nay. Bên cạnh ñó, NHNN sẽ theo dõi 

và xử lý kịp thời những vướng mắc, kiến nghị về các cơ chế tín dụng nhằm tạo ñiều 

kiện cho DNNVV tiếp cận ñược nguồn vốn vay ngân hàng ñể phục vụ sản xuất kinh 

doanh. Bên cạnh hoạt ñộng tín dụng truyền thống, các TCTD mở rộng các sản phẩm 

dịch vụ phù hợp với ñặc thù của các DNNVV ñể từng bước hỗ trợ, phát huy hết tính 

hiệu quả kinh doanh của DNNVV, nâng cao chất lượng tín dụng ñối với DNNVV. 

Luận văn ñã nghiên cứu và ñạt ñược những nội dung quan trọng như:  

� Nghiên cứu lý luận cơ bản về DNNVV và chất lượng tín dụng ñối với 

DNNVV. 

� Thực tiễn chất lượng tín dụng ñối với DNNVV tại OCB. 

� Chỉ ra ñược ñược những giải pháp ñể nâng cao chất lượng tín dụng ñối dư 

khoảng trắng với DNNVV tại OCB. 

�  Đồng thời cũng ñề xuất những giải pháp kiến nghị tới chính phủ và NHNN 

hỗ trợ ñể ñảm bảo chất lượng tín dụng ñối với DNNVV. 

Quá trình nghiên cứu do ñiều kiện còn hạn chế về thời gian và năng lực, luận 

văn khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất ñịnh. Do ñó tôi thành thật mong quý 

thầy cô và các bạn quan tâm, ñóng góp bổ sung những vấn ñề chưa ñược ñề cập tới 

ñể luận văn thêm hoàn chỉnh. 

Tôi cũng xin chân thành bày tỏ sự biết ơn ñối với Phó Giáo Sư – Tiến Sĩ 

Phạm Văn Năng ñã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. 

 
 

 
 



A 

TTÀÀII   LL II ỆỆUU  TTHHAAMM   KK HHẢẢOO  

TI ẾNG VI ỆT 

1. TS Trương Quang Thông  (2010), “Tài trợ tín dụng cho DNNVV”, NXB Tài 

Chính. 

2. PGS.TS Lê Văn Tề (2006), “Nghiệp vụ Tín dụng và thanh toán quốc tế, 

NXB Thống Kê. 

3. GS.TS Nguyễn Đình Hương, “Giải pháp phát triển các DNNVV tại Việt 

Nam, NXB Chính Trị Quốc Gia. 

4. PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB 

Lao Động. 

5. TS Nguyễn Minh Kiều(2007), “Nghiệp vụ Ngân Hàng Hiện Đại”,  NXB 

Thống Kê. 

6. Nghị ñịnh số 90/2001/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 23/11/2001 về việc trợ 

giúp phát triển DNNVV. 

7. Nghị ñịnh số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về việc trợ giúp phát triển 

DNNVV, thay thế nghị ñịnh số 90/2001/NĐ-CP. 

8. Nghị ñịnh số 22/NĐ-CP về việc triển khai thực hiện nghị ñịnh số 

56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/3009 về trợ giúp phát triển DNNVV. 

9. Quyết ñịnh số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành 

Quy Chế Bảo Lãnh cho DNNVV vay vốn tại NHTM. 

10. Nam Phương (2008), “ Tháo gỡ khó khăn về vốn cho DNNVV: bằng cách 

nào”, Báo Diễn Đàn  Doanh Nghiệp Online. 

11. Nguyễn Quang Thái (2011), “Vốn cho DNNVV”, chuyên mục Hoạt Động 

Doanh Nghiệp, Báo Doanh Nhân Sài Gòn Online. 

12. Hoàng Lan (2011), “DNNVV ñói vốn”, chuyên mục Kinh Doanh, Báo VN-

Express online. 

13. Phi Tuấn (2011), “Quỹ bảo lãnh cho DNNVV TPHCM: cầu nối ñích thực”, 

chuyên ñề Doanh Nghiệp, Thời Báo Kinh Tế  Sài Gòn Online. 



B 

14. Trần Hữu Thái (2011), “Các NHTM không mặn mà với việc cho các 

DNNVV vay”, chuyên mục DNNVV, trang web Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng 

Cho Các DNNVV TPHCM. 

15. TS Võ Thành Trí (2011), “Cần thay ñổi cách nhìn về DNNVV”, chuyên mục 

Doanh Nghiệp, Báo Đầu Tư Chứng Khoán. 

16. TS Đỗ Minh Thành (2008), “Để phát triển mối quan hệ tín dụng giữa Ngân 

hàng với DNNVV trong tiến trình hội nhập”, chuyên mục Tài Chính Chứng 

Khoán, Viện Nghiên Cứu Phát Triển TPHCM online. 

17. Minh Thúy (2010), “Mở cửa vốn vay bằng báo cáo tài chính minh bạch”, 

chuyên mục Kinh Tế Tài Chính, trang web Vietnamplus.vn. 

18. Nguyễn Thị Mùi, “H ệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn 

ñề ñặt ra” , Trường Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vietinbank. 

19. Ngân hàng Thế Giới (2009), “Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế 

Việt Nam”, Báo cáo của Worldbank – Hội nghị cho Nhóm tư vấn các Nhà tài 

trợ cho Việt Nam. 

20. Các văn bản: Luật Doanh Nghiệp, Luật Tổ chức Tín Dụng 2010, Luật Ngân 

Hàng Nhà Nước 2010, hệ thống các văn bản dưới luật khác liên quan ñến 

hoạt ñộng ngân hàng thương mại.  

21. Thông tin thu thập từ Websites và Báo Cáo Thường Niên của ngân hàng 

OCB: www.ocb.com.vn.  

22. Thông tin tổng hợp từ các trang websites: www.sbv.gov.vn; 

www.varisme.org.vn; www.hotrodoanhnghiep.gov.vn; www.vcci.com.vn 

www.gso.gov.vn; www.ssc.gov.vn; www.thesaigontimes.vn; 

www.vneconomy.vn; www.cafef.vn;  www.vnexpress.net; www.stox.vn; 

www.vnn.vn; www.dantri.com.vn; www.tuoitre.com.vn; 

www.thanhnien.com.vn; www.bloomberg.com; www.businessmonitor.com.  

 



C 

TI ẾNG ANH 

23. Business Monitor International (2010), Vietnam Commercial Banking Report 

– June 2010, Research and Publication, Business Monitor International Ltd. 

24. Rand,J., H.Hansen, and F,Tarp (2004), “SME Growth and Survival in 

Vietnam: Evidence from an Enterprise Panel Data Set”, mimeo, paper 

presented in ILSSA Workshop on SME Survey Findings, Hanoi, March 

25,2004. 

25. Kulbir Singh (2009), “a report on credit appraisal of industrial finance for SME’s” 

,MBA Program of Institute of Management Studies,  himachal pradesh 

University ,Shimla, India. 

26. Fleuriet Michel (2008), Investment Banking Explained – an Insider’s Guide 

to the Industry, McGrawHill, USA. 



 I  

 PHỤ LỤC 1. BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN NĂM 2010 
 

 



 II  

 



 III  

 



 IV  

 PHỤ LỤC 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH N ĂM 2010 
 

 



 V  

 



 VI  

  PHỤ LỤC  3. BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN QUÝ II N ĂM 2011 

 
 
 
 
 
 
 



 VII  

 



 VIII  

 



 IX  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 X  

PHỤ LỤC 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II N ĂM 2011 



 XI  

 


